ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Mã học phần: 116023
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm  Hoá


Tên học phần: Hoá đại cương 1


Số tín chỉ học phần: 3.                
Học kỳ: I


Các học phần tiên quyết:    Không


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 135


Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên- TrườngĐại học Hồng Đức

2. Mục tiêu của học phần


* Về mặt kiến thức

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh những kiến thức cơ bản nhất về thành phần, cấu  tạo nguyên tử theo lý thuyết hiện đại; hiểu được bản chất của liên kết hoá học và cấu tạo phân tử để sinh viên có điều kiện học tốt các môn Hoá Vô cơ, Hoá Hữu cơ ở năm sau.         

- Hiểu được thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, độ bền và những biến đổi hạt nhân.

-  Nắm được khái niệm Obitan nguyên tử và sự phân bố electron trong nguyên tử trên cơ sở của hoá học lượng  tử.

- Nắm được bản chất của liên kết hoá học và giải thích được liên kết trong các phân tử hợp chất vô cơ, hữu cơ.


* Về mặt kỹ năng

Chỉ ra bản chất cấu tạo nguyên tử và phân tử. Giải thích bản chất liên kết trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ. Chỉ ta liên hệ giữa cấu tạo và tính chất các chất. Cách đọc sách để nắm bắt nhanh vấn đề. Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về cấu tạo, liên kết và HTTH của chương trình phổ thông.


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Đưa ra nhận xét về bản chất cấu tạo nguyên tử, liên kiết hóa học. Có khả năng dẫn dắt vấn đề về cấu tạo nguyên tử, liên kết và HTTH ở chương trình Phổ thông. Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC

1. Các khái niệm cơ bản.

2. Một số định luật cơ bản

3. Một số phương pháp xác định khối lượng mol phân tử của chất khí.

Chương II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT.

1.   Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. Các hệ thức Anhstanh.

2.  Thuyết lượng tử Plăng.

3.  Sóng vật chất Đơ Brơi.

4.   Nguyên lý bất định Haixenbec.

5.   Tiên đề về hàm sóng.

6.   Tiên đề về phương trình sóng Scrođingơ.

7.   Hệ đơn vị nguyên tử. 

Chương III: HỆ MỘT ELECTRON, MỘT HẠT NHÂN. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

1.  Hệ một electron, một hạt nhân.

1. Các khái niệm.

Chương IV: NGUYÊN TỬ NHIỀU ELECTRON  
1.   Những trạng thái chung của lớp vỏ electron.

2.   Mô hình các hạt độc lập obitan nguyên tử.

3.   Giản đồ các mức năng lượng trong nguyên tử 

4.   Cấu tạo electron của nguyên tử. Nguyên lí vững bền, nguyên lý loại trừ Pauli.Quy tắc Hund.

5.  Phương pháp Slater xác định các AO và năng lượng của electron 

Chương V: HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ, CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỬ.

1.   Vài nét về lịch sử phát minh ra bảng tuần hoàn  các nguyên tố.
2.  Sắp xếp tuần hoàn các nguyên tố theo cấu hình electron của chúng.

2. Sự  biến đổi tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố (Bán kính nguyên tử, năng lương ion hoá, ái lực electron, đọ âm điện của các nguyên tố).

4. Hạt nhân nguyên tử. Đại cương về hoá học hạt nhân và ứng dụng.

Chương VI: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC

1.  Sự hình thành phân tử từ nguyên tử.  Đặc trưng của liên kết hoá học.

2. Thuyết electron về liên kết cộng hoá trị.

3.  Liên kết ion. Thuyết Cot-xen(Cossel).
4. Tương tác Van Đec Van.
5. Liên kết hiđro.
Chương VII: THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ THUYẾT VB
1. Các luận điểm cơ sở.

2. Phương pháp Heitler - London và phân tử hiđro.

3. Sự lai hoá các obitan nguyên tử.

4. Tính định hướng của l`iên kết cộng hoá trị. Nguyên lý xen phủ cực đại.

5.  Liên kết 
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và liên kết 
[image: image2.wmf]p

. Công thức vạch hoá trị.

6. Hoá trị của các nguyên tố. Quy tắc hoá trị spin.

Chương VIII: THUYẾT OBITAN PHÂN TỬ (THUYẾT MO)
1.  Luận điểm cơ bản của thuyết MO.

2. Thuyết MO - LCAO (Molecular Orbial- Linear Combination of atomic Orbitals: Tổ hợp tuyến tính các AO) với ion H2+

3.  Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử đồng hạch A2. 

4. Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử dị hạch AB.

5. Thuyết MO và phân tử nhiều nguyên tử. Mô hình liên kết định cư và không định cư.

6. Phương pháp MO - Huckel và electron ( không định cư. Sơ đồ electron ( của phân tử.

Chương IX: LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ PHỨC   
1.   Đại cương về phức chất.

2.   Thuyết VB trong phức chất

3.  Thuyết trường phối tử (hay thuyết trường tinh thể).

4.  Thuyết MO áp dụng cho phức chất.

4. Học liệu


1. Trần Thành Huế- Hoá học Đại cương.Tập một - NXB Giáo dục 2000.


2. Trần Thành Huế- Hoá học Đại cương.Tập hai - NXB Giáo dục 2000.

3. Lâm Ngọc Thiềm - Trần Hiệp Hải.  Bài tập Hóa học Đại cương-  NXB ĐHQG Hà nội 2002.


4.  Hoàng Nhâm: Hoá vô vơ (Tập I) , NXB Giáo dục. 1999

HÓA ĐẠI CƯƠNG 2

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá đại cương 2


Số tín chỉ học phần: 4.                
Học kỳ: II


Các học phần tiên quyết: Hoá đại cương 1.


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:10, KT-ĐG: 3, Thực hành : 30, TH: 240

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên - TrườngĐại học Hồng Đức

2. Mục tiêu của học phần


* Về mặt kiến thức


Học xong học phần này người học cần nắm được kiến thức về: cơ sở nhiệt động; động hóa học; cân bằng hóa học và sơ lược về cân bằng pha; dung dịch, phản ứng ôxi hóa khử và hóa học dòng điện; thực hành đại cương; bài tập về nhiệt động hoá học, dung dịch, điện hoá.

* Về mặt kỹ năng

- Vận dụng các quy luật để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan các chất.

- Làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất. Biểu diễn thí nghiệm hóa đại cương.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực nghiệm và ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết. Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về nguyên lý để giải thích ở chương trình Hóa phổ thông.


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về bản chất các phản ứng thông  qua lý thuyết phản ứng.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về hóađại cương liên quan kiến thứcở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I   

CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 

1.   Một số khái niệm cơ bản của nhiệt động học

2.   Nguyên lý I của nhiệt động học.

3.   Nội năng, entanpi và nhiệt dung 

4.   Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hoá học.

5.   Quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch.

6.   Nguyên lý II của nhiệt động học.

7.   Entropi. định luật Necstơ.

8.   Thế đẳng áp - đẳng nhiệt. Chiều hướng diễn biến của quá trình.

9.    Xác định khả năng phản ứng của các chất ở các nồng độ v à áp suất khác nhau.

Chương II


CƠ SỞ CỦA ĐỘNG HOÁ HỌC 

1.   Một số khái niệm chung.

2.  ảnh hưởng của nồng độ các chất phản ứng đến tốc độ phản ứng.

3.  Xác định hàng số tốc độ bậc phản ứng.

4.   ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

5.   Thuyết va chạm hoạt động và  thuyết phức chất hoạt động.

6.   ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

7.  Cơ chế phản ứng.

8.  Phản ứng dây chuyền.

9.  Phản ứng quang hoá.

Chương III: 

CÂN BẰNG HOÁ HỌC VÀ SƠ LƯỢC VỀ CÂN BẰNG PHA  

1.    Phản ứng thuận nghịch và phản ứng không thuận nghịch. Khái niệm về cân bằng hoá học.

2.  Hằng số cân bằng. Địnhluật tác dụng khối lượng.

3.  Quan hệ giữa biến thiên thể đẳng áp - đẳng nhiệt và hằng số cân bằng.

4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học. Nguyên lý Lơsatơliê.

5.  Cân bằng pha.

Chương IV: DUNG DỊCH    


1.  Khái niệm cơ bản về dung dịch.

 2.  Sự hình thành các loại dung dịch.

3.   Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không điện li, không bay hơi.

4.  Dung dịch chất điện ly.

5.  Axit - Bazơ

6.  Sự thuỷ phân của  muối. Độ thuỷ phân.Hằng số thuỷ phân.

7.   Phản ứng trung hoà. Chuẩn độ axit-bazơ.Đường cong chuẩn độ.

8.   Dung dịch của chất điện li ít tan.

ChươngV

PHẢN ỨNG ÔXI HOÁ -KHỬ.  HOÁ HỌC VÀ DÒNG ĐIỆN      

1.  Phản ứng ôxi hoá - khử.

2.  Thế điện cực.

3.  Sự điện phân.

4.  Sự ăn mòn điện hoá. Các phương pháp chống ăn mòn.

5    Một số nguồn điện hoá thông dụng.
Phần Thực hành

Bài 1.Một số dụng cụ thí nghiệm và các động tác thực hành cơ bản.Kỹ thuật làm việc ở phòng thí nghiệm.

Bài 2.Tinh chế chất rắn, khí.Sự kết tinh lại.Sự thăng hoa.Xác định khối lượng mol một chất khí.

Bài 3. Xác định đương lượng hoá học và khối lượng mol nguyên tử của một kim loại. Xác định áp suất hơi bão hoà và nhiệt hoá hơi của nước.

Bài 4.Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hoà. Cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ.

Bài 5.Xác định hằng số tốc độ và bậc riêng phần đối với H2O2 trong sự oxi hoá 
[image: image3.wmf]-

I

bằng H2O2.

Bài 6.Pha chế dung dịch và chuẩn độ.

Bài 7.Phản ứng oxy hoá - khử. Pin điện, dãy điện hoá, điện phân.

Bài 8.Xác định pH của dung dịch axit bằng sự đo sức điện động.

4. Học liệu

1.Trần Thành Huế- Hoá học Đại cương.Tập hai - NXB Giáo dục 2000.

2. Bài giảng thực hành hoá Đại cương. Tập thể bộ môn hoá vô cơ.ĐHQG Hà Nội.1996.

3. Lâm Ngọc Thiềm - Trần Hiệp Hải.  Bài tập Hóa học Đại cương-  NXB ĐHQG Hà nội 2002.

HOÁ  VÔ CƠ 1

Mã học phần: 116027
1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: ĐHSP Hoá 

Tên học phần:   Hoá vô cơ 1

Số tín chỉ học phần: 3                Học kỳ: III

Các học phần tiên quyết:   Hoá đại cương 1 và Hoá đại cương 2

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 135
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức.

2. Mục tiêu của học phần

* Về kiến thức

- Học xong học phần người học cần đạt được những kiến thức sau:

Kiến thức cơ bản nhất về thành phần, cấu  tạo phân tử, tính chất lý hóa học, phương pháp điều chế và ứng dụng của các chất:Hidro, oxi và nước; Các nguyên tố nhóm VIIA; Các nguyên tố nhóm VIA; Các nguyên tố nhóm VA; Các nguyên tố nhóm IVA; Bo và hợp chất quan trọng.

-  Sau khi học xong học phần này học học sinh phải: Biết vận dụng các quy luật để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan .

- Làm được các bài tập đặc biệt là các bài tập về tính chất hoá học của các loại chất vô cơ thông dụng.

* Về mặt kỹ năng

Sinh viên sau khi học xong người học đạt được các kĩ năng sau: 

- Chỉ ra quan hệ giữa cấu trúc phân tử và tính chất của các chất chứa các nguyên tố phi kim.

- So sánh cấu tạo và tính chất của các phi kim giữa các nhóm để rút ra quy luật. Nhận biết các nhóm phi kim và hợp chất của chúng.

- Liên hệ các ứng dụng thực tế của các đơn chất và hợp chất của các phi kim.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về hóa  học các nguyên tố phi kim ở chương trình Hóa phổ thông.


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về bản chất các phi kim và hợp chất của chúng.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về hóa phi kimở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I: HIĐRÔ , OXI VÀ NƯỚC.
1. Hiđro.

2. Oxi.

3. Nước.
ChươngII: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (HALOGEN)    
1. Nhận xét chung : Về cấo tạo lớp vỏ electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn, trạng thái oxi hóa của các halogen.

2. Trạng thái thiên nhiên và thành phần các đồng vị.

3. Phương pháp điểu chế halogen.

4. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của các halogen.

5. Các hiđro halogenua và các axit tương ứng. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng.

6. Các ôxit và oxit axit của các halogen.

Chương III: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VI A
1.   Nhận xét chung về cấu tạo lớp vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhómVIa (O, S, Se, Te, Po).

2.    Lưu huỳnh.

3.   Hiđrosunfua (H2S).

4.   Sunfuđioxit. Axit sunfurơ và muối sunfit.

5.  Sunfutrioxit - axit sunfuric và muối sunfat.

6.   Các oxi axit khác của lưu huỳnh.

7.   Hợp chất của lưu huỳnh với halogen.

8.   Các nguyên tố Se, Te, Po.
Chương IV: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA  
1.   Nhận xét chung về cấo tạo vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhómV.a (N, P, As, Sb, Bi).

2.    Nitơ

3.  Amoniac và muối amoni.

4. Các hợp chất khác của nito với hiđro.

5. Các oxit của nitơ.

6. Axit nitơ và muối nitrit.

7. Axit nitric và muối nitrat.

8. Photpho

9.  Photphin và điphotphin

10. Các  Oxit P4O6 và P4O10.

11. Các axít của Photpho.

12. Các photpho halogenua. (Tự học) Phương pháp điều chế và tính chất của PCL3, PCl5.
13. Các nguyên tố As, Sb, Bi(Tự học)

Chương V: CACBON VÀ SILIC (NHÓM IVA)
1. Nhận xét chung : đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hóa độ âm điện ... của các nguyên tố nhóm IVa (C, Si, Ge, Sn, Pb).

2. Cacbon

3. Hợp chất cacbua.

4. Cacbon oxit


5. Cacbon đioxit

6. Các hợp chất khác của cacbon. (Thảo luận và tự học)

7. Silic và hợp chất của Silic

Chương VI: BO VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG

1.Trạng thái thiên nhiên.Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình của Bo. Phương pháp điều chế.

2. Tính chất lí - hoá học của bo.

3. Oxit boric: Tính chất lí - hoá học và phương pháp điều chế.

4. Axit boric và muối borat. Tính chất lí - hoá học. ứng dụng và phương pháp điều chế.

4. Học liệu

1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập1. NXB Đại học sư phạm- 2004

2. Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ.NXB Đại học sư phạm- 2007.

 3. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 2 ,  Nhà xuất bản Giáo dục - 1999.
HOÁ  VÔ CƠ 2

Mã học phần: 116102
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐHSP Hoá


Tên học phần:   Hoá vô cơ 2


Số tín chỉ học phần: 3                

Học kỳ: IV


Các học phần tiên quyết:   Hoá đại cương 1 và Hoá đại cương 2


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức, phòng 310 nhà A5 cơ sở II Đại học Hồng Đức

2. Mục tiêu của học phầ


* Về kiến thức

-  Nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhất về thành phần, cấu  tạo phân tử, tính chất lý hóa học, phương pháp điều chế và ứng dụng của các chất: đại cương kim loại; kim loại kiềm (nhóm IA); kim loại kiềm thổ (nhóm IIA); kim loại nhóm IIA; các nguyên tố chuyển tiếp; làm được các bài tập đặc biệt là các bài tập về tính chất hoá học của các loại chất vô cơ thông dụng.


* Về mặt kỹ năng

- Chỉ ra quan hệ giữa cấu trúc phân tử và tính chất của các chất chứa các nguyên tố kim loại.

- So sánh cấu tạo và tính chất của các chất giữa các nhóm kim loại để rút ra quy luật.

- Nhận biết các kim loại và hợp chất của chúng.

- Liên hệ các ứng dụng thực tế của các đơn chất và hợp chất các kim loại.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về hóa  học các nguyên tố kim loại ở chương trình Hóa phổ thông.


-Kỹ năng giải bài tập hóa vô cơ

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về bản chất các kim loại và hợp chất của chúng.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về hóakim loạiở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I
ĐAỊ CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1.    Sự phân bố kim loại trong thiên nhiên.

2.   Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.

3.   Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại. 

4.   Cấu tạo mạng tinh thể kim loại. Liên kết kim loại

5.   Tính chất lí học của kim loại. Thuyết vùng giải thích tính dẫn điện của kim loại.

6.  Tính chất hóa học của kim loại

7.  Nguyên tắc điều chế kim loại. Tổng quan về các phương pháp điều chế kimloại.

Chương II  

KIM LOẠI KIỀM (NHÓM IA)


1.   Nhận xét chung nhóm IA
Đặc diểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hóa, thế điện cực chuẩn.

2.  Các kim loại kiềm

3.  Các hợp chất của kim loại kiềm.

Chương III
KIM LOẠI KIỀM THỔ (NHÓM IIA)

1.  Nhận xét chung nhóm IIA. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hóa, thế điện cực chuẩn.
2.  Các kim loại kiềm thổ 

3.  Các hợp chất của kim loại kiềm thổ.

Chương IV
CÁC NGUYÊN TỐ NHÓN IIIA


1.  Nhận xét chung nhóm IIIA.

2.  Nhôm 

Chương V 

 CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP


1. Vị trí của các kim loại chuyển tiếp họ d trong bảng tuần hoàn.

2. Nhận xét chung về đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron, bán kính nguyên tử, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố chuyển tiếp họ d.

3. Đồng

4. Bạc

5. Kẽm,  thuỷ ngân.

6. Crôm.

7.  angan

8. Sắt - Coban - Niken



4. Học liệu

1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập1. NXB Đại học sư phạm- 2004

2. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập2. NXB Đại học sư phạm- 2004

3. Nguyễn Thế Ngôn. Thực hành hoá học vô cơ . NXB Đại học sư phạm- 2005

4. Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ.NXB Đại học sư phạm- 2007.

 HOÁ VÔ CƠ 3

Mã học phần: 116037
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐHSP Hóa 


Tên học phần:   Hóa vô cơ 3


Số tín chỉ học phần: 2               
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hoá vô cơ 


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 2, Thực hành:58, TH: 180

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Về kiến thức

Thực hành hóa nguyên tố bao gồm những thí nghiệm cơ bản nhằm  chứng minh những tính chất và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất vô cơ chủ yếu.

Ngoài phần thực hành nhằm minh họa các tính chất, mỗi chương còn có phần thí nghiệm chứng minh và thí nhiệm tổng hợp, Phần thí nghiệm tổng hợp gồm những thí nghiệm điều chế các hợp chất và thực hiện một số phản ứng chứng minh tính chất của sản phẩm thu được như khả năng oxi hóa khử, khả năng tạo phức căn cứ vào sự thay đổi màu sắc, khả năng hoà tan trong một dung dịch nào đó. Sau mỗi bài thí nghiệm tổng hợp có thể đánh giá sơ bộ về hiệu suất của quá trình điều chế và tiến hành tinh chế sản phẩm thu được.

Thông qua các bài thí nghiệm hóa nguyên tố người học phải tổng hợp được kiến thức không những về nội dung lí thuyết cơ bản mà cả về kỷ năng thực hành cơ bản.

2.2. VÒ mÆt kü n¨ng

- Sử dụng được các thiết bị thí nghiệm hiện đại

- Có kĩ năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất

- Làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất.

- Biểu diễn thí nghiệm về các đơn chất và hợp chất vô cơ.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực nghiệm và ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết.

- Nhận biết, tách các chất vô cơ.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về thí nghiệm các chất vô cơ ở chương trình Hóa phổ thông.


- Có kỹ năng giao tiếp dưới dạng hoạt động xêmina, có năng lực hoạt động tập thể...

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là DH Hóa học  THCS và THPT.

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân.

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm.

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH môn Hóa THCS và THPT.

3. Nội dung chi tiết học phần

Bài 1:Giới thiệu chung về phương pháp thực nghiệm nghiên cứu các phản ứng hoá học vô cơ.  Các động tác cơ bản, thuốc thử, phương pháp tiến hành thí nghiệm; Các biện pháp an toàn khi tiến hành thí nghiệm , chuẩn bị đề cương thực nghiệm, cách viết tường trình thí nghiệm. ( 4 tiết)

Bài 2: Hiđrô, oxi, ozon, hiđropeoxit (4 tiết)

Bài 3 : Các halogen (4 tiết)

Bài 4 : Hợp chất của halogen (4 tiết)

Bài 5: Lưu huỳnh và hiđrosunfua (4 tiết)

Bài 6: Oxit và Oxiaxit của lưu huỳnh (4 tiết)
Bài 7 : Nitơ và hợp chất của nitơ (4 tiết)

Bài 8: Photpho và Cacbon (2 tiết)

Bài 9.Kim loại kiềm, kiềm thổ (4 tiết)

Bài 10:  Nhôm - Crôm 
(4 tiết)

Bài 11: Thiếc  -  Chì 
 4 (tiết) 

Bài 12: Đồng - Bạc (4 tiết)
Bài 13: Kẽm - Cadmi - Thuỷ ngân  
4 (tiết)

Bài 14: Mangan 
4 (tiết)
Bài 15 :Sắt  - Coban - Niken 
(4 tiết)

4. Học liệu

1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập1. NXB Đại học sư phạm- 2004

2. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập2. NXB Đại học sư phạm- 2004

3. Nguyễn Thế Ngôn. Thực hành hoá học vô cơ . NXB Đại học sư phạm- 2005

4. Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ.NXB Đại học sư phạm- 2007.

HOÁ HỮU CƠ 1

Mã học phần: 116025

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá hữu cơ 1


Số tín chỉ học phần: 3.                
Học kỳ: 4


Các học phần tiên quyết:    Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá đại cương .


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần


* Về mặt kiến thức

Sau khi học xong học phần người học cần nắm vững: 

- Những kiến thức đại cương về hóa học hữu cơ, bao gồm những kiến thức về chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, liên kết và các hiệu ứng electron, một số phương pháp nghiên cứu hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ.

- Tính chất, điều chế và ứng dụng của hiđrocacbon.

- Nắm chắc được các kiến thức cơ bản nhất về hợp chất hữu cơ, bao gồm: Kiến thức về đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể, các loại liên kết và các loại hiệu ứng electron, phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ, ứng dụng một số phương pháp phổ để xác định cấu trúc phân tử.

* Về mặt kỹ năng

- Biễu diễn công thức phân tử ở các dạng khác nhau.

- Vận dụng các loại hiệu ứng để giải thích tính chất các chất.

- Phân tích cấu trúc các hidrocacbon để suy đoán tính chất.

- Nhận biết các hidrocacbon có trong thực tiễn.

- Sử dụng các chất hóa học để nhận biết các hidrocacbon.

- Vận dụng kiếm thức sâu ở bậc đại học để có cái nhìn bao quát về phần hidrocacbon ở phổ thông

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về đại cương Hóa hữu cơ và các hidrocacbon.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về đại cương Hóa hữu cơ và hidrocacbon ở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I: ĐẠI CƯƠNG   
1. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ:

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ:

3. Cấu trúc phân tử chất hữu cơ. Đồng phân lập thể:

4. Liên kết cộng hóa trị và các liên kết yếu:

5. Hiệu ứng electron:

6. Ứng dụng một số phương pháp phổ để xác định để xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ:
7. Phản ứng hữu cơ:



Chương II: HIĐROCACBON NO   

1.  An kan:

2.  Xiclo ankan.

Chương III: HIĐROCACBON KHÔNG NO    

1. An ken.

2. Polien.

3. Tecpen.

4.  Ankin.

Chương IV: HIĐROCACBON THƠM    

1. Benzen và các chất đồng đẳng.

2. Các hợp chất thơm có vòng benzen.

3. Hợp chất thơm không có vòng benzen.

Chương V: NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN

1.  Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.

2.  Dầu mỏ.

3. Than mỏ.

4. Học liệu

1. Nguyễn Hữu Đĩnh – Đỗ Đình Rãng.Hóa Hữu cơ 1. NXB GD. 2005

2. Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu.Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ.Tập 1. NXB ĐHSP.2005

3. Nguyễn Văn Tòng (chủ biên). Bài tập hóa học hữu cơ. Trường ĐHSP - ĐHQG Hà Nội 1995

4. Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên).Bài tập hóa học hữu cơ.NXBGD 2008.

HÓA HỮU CƠ 2

Mã học phần:116029
1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá

Tên học phần: Hoá Hữu cơ  2

Số tín chỉ học phần: 3                      Mã học phần:Học kỳ: 5
Các học phần tiên quyết: Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá Hữu cơ 1

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:9, KT-ĐG: 4, TH: 135
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần là: Bộ môn Hoá học – Khoa Khoa học Tự Nhiên        


2.   Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Người học hệ thế hóa kiến thức cơ bản hóa học hữu cơ nhóm chức. Hệ thống hóa kiến thức về các loại đồng phân lập thể, các loại phổ, các loại cơ chế phản ứng chung và phân loại các nhóm chức. Vai trò của hóa học hữu cơ trong thực tiễn cuộc sống.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Về mặt kiến thức
Học xong học phần người học cần chiếm lĩnh đượcnhững kiến thức về danh pháp, tổng hợp và tính chất lý hoá học các hợp chất chứa nhóm chức.

- Người họccần nắm vững kiến thức cơ bản về hoá học các hợp chất cụ thể chứa nhóm chức như: Các hợp chất dẫn xuất halogen, hợp chất cơ kim, các hợp chất hidroxi, oxo (hợp chất có chứa nhóm cacbonyl), hợp chất có chứa nhóm cacboxyl và dẫn xuất của chúng.

- Người học cần nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về cấu trúc của các chất trong tự nhiên, các ứng dụng của chúng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

* Về mặt kỹ năng

- Phân tích cấu trúc các hợp chất chứa nhóm chức để suy đoán tính chất của chúng.

- Nhận biết các andehit, axit, este có trong thực tiễn.

- Sử dụng các chất hóa học để nhận biết các hợp chất chứa nhóm chức.

- So sánh biến đổi tính chất, khả năng phản ứng các chất.

- Vận dụng kiến thức sâu ở bậcđại học để có cái nhìn bao quát về hợp chất các nhómđơn,đa chứcở phổ thông.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất các hợp chất nhóm đơn chức và đa chức.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về Hóa hữu cơ các nhómđơn chức vàđa chứcở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết các học phần.

CHƯƠNG VI. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON

1. Đồng phân - Danh pháp - Điều chề:

2. Tính chất vật lý:

Trạng thái, nhiệt độ sôi, tỉ khối, độ tan. Hoạt tính sinh lý (thuốc diệt cỏ, chất độc đioxin).

3. Tính chất hoá học:

4. Giới thiệu:

CHƯƠNG VII. HỢP CHÂT  CƠ NGUYÊN TỐ
1. Hợp chất cơ kim:

2. Hợp chất cơ photpho. 

CHƯƠNG VIII. DẪN XUẤT HIDROXI CỦA HIDROCACBON

1. Monoancol:

2. Poliancol ( Vicial): 

     Danh pháp, điều chế, lý tính, hoá tính: Những phản ứng của OH, những phản ứng của Vic - polio.

3. Phenol:
4. Ete: 
Chương IX: ANĐEHIT - XETON

1.  Monoanđehit và monoxeton.

2.Hợp chất policacbonyl: Các hợp chất 1,2- và 1,3- đicacbonyl, cấu tạo hóa tính, ứng dụng.

Chương X: AXIT CACBOXYL VÀ DẪN XUẤT  

1.  Axit Cacboxylic

2.   Dẫn xuất của axit cacboxylic.

3.  Lipit và xà phòng

4.   Học liệu.

1. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập II. NXBGD 2005.

2. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ. NXB GD 2008.

3. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999.

HÓA HỮU CƠ 3

Mã học phần: 116031
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá Hữu cơ  3


Số tín chỉ học phần: 2                      Mã học phần: 116031
Học kỳ: 6

Các học phần tiên quyết: Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá Hữu cơ 1, 2

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 16, TL:5, KT-ĐG: 3, TH: 90
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần là: Bộ môn Hoá học – Khoa Khoa học Tự Nhiên        


2.   Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Người học hệ thống hóa kiến thức cơ bản hóa học hữu cơ III và hóa học về các hợp chất có nhóm chức và tạp chức. Hệ thống hóa kiến thức về các loại phản ứng của nhóm chức, các loại phổ của từng loại chức, các loại cơ chế phản ứng chung, phân loại nhóm chức và tạp chức. Vai trò của hóa học hữu cơ trong thực tiễn cuộc sống.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Về mặt kiến thức

- Người học đạt được kiến thức về danh pháp, tổng hợp và tính chất lý hoá hoc các hợp chất chứa nhóm tạp chức, dị vòng và hợp chất cao phân tử.


- Sinh viên cần chiếm lĩnh kiến thức cơ bản về hoá học các hợp chất chứa nhóm chức (đơn chức và tạp chức) như: Các hợp chất cacbonhidrat (hợp chất gluxit), các hợp chất amin, dị vòng, các hợp chất tạp chức như hiđroxo, aminoaxit, protein, proteit, các hợp chất cao phân tử.

- Người học cần nắm vững kiến thức về cấu trúc của một số chất trong tự nhiên, các quá trình chuyển hóa sinh học của chúng trong các cơ thể sống và các sự vật.

* Về mặt kỹ năng

Sau khi học song người học phải có những kỹ năng sau: 

- Nhận dạng, phân loại một số hợp chất hóa học có trong tự nhiên như: protein, tơ, sợi …

- So sánh biến đổi tính chất, khả năng phản ứng các amin, dị vòng và aminoaxit.

- Liên hệ với thực tiễn về ứng dụng của các chất, đặc biệt là các dị vòng (tác dụng làm thuốc chữa bệnh).

- Làm việc nhóm, tra cứu tài liệu ứng dụng thực tế các chất. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất các hợp chất tạp chức.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về Hóa hữu cơ tạp chức ở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3.    Nội dung chi tiết các học phần.

Chương XI: HỢP CHẤT NITƠ  

1.  Amin

2.  Hợp chất amoni bậc bốn

3.  Muối điazoni

4.  Chất màu azo và phẩm nhuộm.

Chương XII: HỢP CHẤT DỊ VÒNG  

1.  Định nghĩa hợp chất dị vòng

2.   Dị vòng không thơm

3.    Dị vòng thơm

Chương XIII: HYĐROXO - CACBOHYĐRAT   
1.  Hyđroxo

2.   Cacbohiđrat

3.  Oligosaccarit

4.  Polisaccarit

5.   Quá trình chuyển hóa sinh học của chất đường

Chương XIV: AMINOAXIT - PROTEIN   

1.  Aminoaxit

2.  Peptit

3.   Protein

4.    Nucleoprotit - Axit nucleic

Chương XV: HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ   

1. Khái niệm chung về hợp chất cao phân tử.  

2. Chất dẻo.

3. Tơ sợi

4. Cao su.

4.   Học liệu.

1. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập III. NXBGD 2005.

2. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999.

3. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ.NXB GD 2008.
HÓA HỮU CƠ 4

Mã học phần: 116032
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hóa học


Tên học phần: Hóa Hữu cơ 4 (Thực hành Hóa Hữu cơ) 


Số tín chỉ học phần: 2                     Học kỳ: 6

Các học phần tiên quyết: Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hóa hữu cơ I, II, III. 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 14, BT: 2, KT-ĐG: 3, Thực hành: 41, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần là: Bộ môn Hoá học – Khoa Khoa học Tự Nhiên        


2.   Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Người học hệ thống hóa kiến thức cơ bản hóa học hữu cơ thực hành và cũng cố lại kiến thức lý thuyết đã học. Hệ thống hóa kiến thức về phân loại thực hành phản ứng điều chế và tính chất của từng loại chất. Vai trò của thực hóa học hữu cơ trong nghiên cứu lý thuyêt cũng như trong thực tiễn cuộc sống.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Về mặt kiến thức


- Nhắm cung cấp cho người học những kiến thức về nội dung, phương pháp thực hành hóa hữu cơ.


- Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản  về công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hoá học như: Nội quy và quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ, một số kỹ năng trong phòng TN.

- Giúp người học nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về thực hành hóa hữu cơ của các hợp chất hữu cơ.

* Về mặt kỹ năng

- Làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất.

- Có kĩ năng làm việc với các chất dễ cháy, dễ nổ, các chất độc

- Có kĩ năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất

- Biểu diễn thí nghiệm về các hợp chất hữu cơ.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực nghiệm và ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết.

- Nhận biết, tách các hợp chất hữu cơ.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về thí nghiệm các hợp chất hữu cơ ở chương trình Hóa phổ thông.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất thí nghiệm hóa hữu cơ.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về thí nghiệm Hóa hữu cơ ở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

 3.    Nội dung chi tiết các học phần.

CHƯƠNG I

KĨ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC HỮU CƠ

1.  Nội quy và quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa học hữu cơ

2. Một số kỹ năng đơn giản trong phòng thí nghiện

CHƯƠNG II

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phương pháp chiết

2. Phương pháp kết tinh lại

3. Phương pháp thăng hoa

4. Phương pháp chưng cất

5. Phương pháp sắc kí

CHƯƠNG III

MỘT SỐ THÍ NGHIỆM LƯỢNG NHỎ CÁC THÍ NGHIỆM HỮU CƠ

1. Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hưu cơ

2.  Những thí nghiệm về hiđrocacbon no

3. Hidrocacbon không no

4. Hidrocacbon thơm

5. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

6. Ancol – phenol  - ete 

7. Andehit – Xeton

8. Axit cacboxylic – dẫn xuất của axit cacboxylic

9. Hợp chất chứa Nito

10. Gluxit (cacbonhidrat)

11. Aminoaxit – protein

12. Hợp chất cao phân tử tổng hợp 

6.   Học liệu.

1. Lê Thị Anh Đào (chủ biên) Thực hành hóa học hữu cơ.NXB ĐHSP Hà Nội 2007.

2. Nguyễn Văn Tòng, Thực hành hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1998.

3. Ngô thị Thuận, Thực hành  hoá hữu cơ. NXB KHKT 2003.

4. Thái Doăn Tĩnh, Thực hành  hoá hữu cơ, Tập 1, NXBGD.

HOÁ PHÂN TÍCH 1

Mã học phần: 116035

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá học


Tên học phần:   Hoá phân tích 1


Số tín chỉ học phần: 
Học kỳ: IV


Các học phần tiên quyết:  Hoá đại cương 1 và Hoá đại cương 2


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 25, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần


* Về kiến thức

Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm được những kiến thức sau: 

- Các quy luật phản ứng trong dung dịch các chất điện ly.

- Tính toán bán định lượng để giải đoán hiện tượng trong các phản ứng thường gặp.

- Có thể tính toán định lượng đơn giản trong một vài trường hợp không phức tạp.


* Về mặt kỹ năng


- Dự đoán, đánh giá mức độ xảy ra của các phản ứng trong dung dịch.

- Biểu diễn trạng thái các chất điện li trong dung dịch và dự đoán định tính chiều hướng phản ứng.

- Phân tích hiện tượng, suy luận logic không máy móc. 

- Thiết lập các cân bằng phản ứng hóa học.   
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất quy luật phảnứng trong dung dịch chấtđiện ly.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về bản chất dung dịch chấtđiện ly ở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I

CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY.

1.Trạng thái các chất điện ly trong dung dịch
2. Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện ly.

3. Đánh giá gần đúng thành phần cân bằng trong dung dịch.

Chương II: CÂN BẰNG  AXIT - BAZƠ.

1.   Các axit - bazơ.
2. Định luật bảo toàn proton (điều kiện proton, ĐKP).

3. Dung dịch các đơn axit và đơn bazơ.
4. Hỗn hợp các đơn axit và đơn bazơ.

5. Đa axit và đa bazơ.

6. Các chất điện li lưỡng tính.

7. Dung dịch đệm.

8. Cân bằng tạo phức hiđroxo của các ion kim loại.

Chương III: CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH

1.   Một số khái niệm chung về phức chất.
2.   Đánh giá cân bằng tạo phức trong dung dịch.
3.   Ảnh hưởng của pH tới sự tạo phức.

4. Ứng dụng của phức chất trong hoá phân tích.

5. Chuẩn độ phức chất.

Chương IV: CÂN BẰNG OXI HOÁ - KHỬ

1. Các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử.
2. Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp ion electron.

3. Thế điện cực.
4. Sự phụ thuộc của thế vào nồng độ. Phương trình Nec.

5. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử.

6. Tính cân bằng oxi hoá - khử,

7. Các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng oxi hoá - khử.

Chương V: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA  HỢP CHẤT ÍT TAN.

1.  Độ tan và tích số tan.

2. Sự kết tủa các chất ít tan từ dung dịch quá bão hoà.

3. Sự hoà tan các kết tủa ít tan trong nước.

Chương VI: CÂN BẰNG PHÂN BỐ CHẤT TAN GIỮA HAI DUNG MÔI KHÔNG TRỘN LẪN

1.  Sự phân bố chất tan giữa nước và dung môi không trộn lẫn với nước.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết.

4. Học liệu

1.  Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB Đại học sư phạm - 2005.

2. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB Giáo dục Hà nội. 2000.

3. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Phần III. Các phương pháp định lượng hoá học. NXB Giáo dục Hà nội. 2000.

4. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Đại học sư phạm 2005

5. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Giáo dục Hà nội. 2000.

HOÁ HỌC PHÂN TÍCH 2

Mã học phần: 116040

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐHSP Hóa 


Tên học phần:   Hoá học phân tích 2


Số tín chỉ học phần: 2               
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hóa phân tích 1 và các học phần hoá vô cơ. 


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 2, Thực hành 58, TH: 180

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Về kiến thức

Học song học phần này người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau: 

- Thực hành hóa phân tích định tính nghiên cứu tính chất các ion trong dung dịch.

- Thực hành hóa phân tích định tính minh họa  ý thuyết cân bằng ion trong dung dịch.

* Về kỹ năng

- Làm việc với dụng cụ thủy tinh phân tích. 

- Nhận dạng kết quả mẫu phân tích định. 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực nghiệm và ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết.

- Xử lí số liệu thực nghiệm phân tích định tính.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất phân tíchđịnh tính cácchất.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về các thí nghiệm phân tíchđịnh tínhở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3.  Nội dung chi tiết các học phần.

Phần 1. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CÁC ION TRONG DUNG DỊCH

Bài 1: Giới thiệu chung về phương pháp thực nghiệm nghiên cứu phản ứng ion trong dung dịch.  Các động tác cơ bản, thuốc thử, phương pháp dự đoán phản ứng ion, chuẩn bị đề cương thực nghiệm.

- Nghiên cứu tính chất của ion kim loại kiềm Na+, K+, 
[image: image4.wmf]+
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 (Nhóm 1).

Bài 2: Tính chất của ion nhóm II: Ca2+,Ba2+,Sr2+.

Bài 3: Tính chất các cation nhóm III: Ag+,Pb2+, 
[image: image5.wmf]+
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Bài 4: Tính chất các cation nhóm IV: Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+. 

Bài 5: Phân tích  cation nhóm IV.

Bài 6: Tính chất của cation nhóm V: Cu2+, Ni2+, Hg2+, Co2+, Cd2+. 

Bài 7: Phân tích hỗn hợp cation nhóm V. 

Bài 8: Tính chất của ion nhóm VI: Mn2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Bi3+. 

Bài 9: Phân tích hỗn hợp cation từ I -> VI. 

Bài 10: Tính chất một số anion: 
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Bài 11: Nhận biết các chất rắn mất nhãn.

Bài 12: Nhận biết các dung dịch mất nhãn. 

Bài 13: Phân tích và nhận biết các chất nguyên chất. 


 Phần II - MINH HOẠ LÝ THUYẾT CÂN BẰNG ION

TRONG DUNG DỊCH

Bài 14: 1 - Cân bằng axít - bazơ. 



2 - Cân bằng tạo phức:

Bài 15: Cân bằng oxi hóa - khử. Cân bằng tạo hợp chất ít tan. Cân bằng phân bố. 
4. Học liệu

1. Nguyễn Thu Nga. Giáo trình hóa học phân tích- Hướng dẫn thực hành.  NXB Đại học sư phạm- 2007.

2. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập 1,2. NXB Đại học sư phạm- 2004
3.  NguyÔn Tinh Dung. Ho¸ häc ph©n tÝch. C©n b»ng ion trong dung dÞch. NXB §¹i häc s­ ph¹m - 2005.
         4. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 2 ,  Nhà xuất bản Giáo dục - 1999.


 5. F.Cotton ... :Cơ sở hóa học vô cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt), NXB Giáo dục - Hà Nội 1983

HOÁ HỌC PHÂN TÍCH 3

Mã học phần: 116033
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐHSP Hóa và CĐSP Hóa - Sinh


Tên học phần:   Hoá học phân tích 3


Số tín chỉ học phần: 3               
Học kỳ:  VI


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hóa phân tích 1 và các học phần hoá vô cơ. 


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 2, Thực hành 58, TH: 180

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2.    Mục tiêu của học phần.


* Kiến thức

Học xong học phần người học cần nắm được kiến thức sau: 

-Kiến thức chung về phân tích định lượng.

- Phương pháp phân tích khối lượng

- Phương pháp chuẩn độ axit bazo

- Phương pháp chuẩn độ phức

- Phương pháp chuẩn độ kết tủa

- Phương pháp chuẩn độ ôxy hoá - khử


- Thực hành hóa phân tích định lượng.


* Kỹ năng

- Chuẩn độ  để định lượng các chất.

- Kỹ năng cơ bản về pha chế dung dịch các loại nồng độ.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thể tích chính xác và các kỹ năng chuẩn độ.

- Kỹ năng sử dụng các loại cân phân tích.


- Xử lí số liệu thực nghiệm phân tích định lượng.


- Hướng dẫn được học sinh phân tích tốt các mẫu thực nghiệm chẳng hạn: mẫu nước thải công nghiệp, mẫu rau quả …

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chấtcác phương phápchuẩn độ cácchất.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về các thí nghiệm phân tíchđịnhlượng, chuẩn độở chương trình Phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3.   Nội dung chi tiết các học phần.

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Chương I: MỞ ĐẦU

1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng, phương pháp học tập bộ môn. 

2.  Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng

3.  Sai số trong phân tích định lượng

4. Số có nghĩa và cách biểu diễn.

5. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng.

6. Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng.

Chương II: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

1. Nguyên tắc chung.  

2. Dạng kết tủa và dạng cân. 

3.  Kỹ thuật phân tích khối lượng. 

4. Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng.

Chương III: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXÍT – BAZƠ

1.  Nguyên tắc chuẩn độ axít - bazơ

2.  Chất chỉ thị trong chuẩn độ axít - bazơ
3.  Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh. 

4. Chuẩn độ đơn axít và đơn bazơ yếu.

5. Chuẩn độ đa axít và đa bazơ.

Chương IV: CHUẨN ĐỘ PHỨC CHẤT

1. Sự tạo phức của axít etylen điamin tetra axetic (EDTA) với các ion kim loại. 

2. Đường chuẩn độ ion kim loại bằng EDTA. 

3. Các chất chỉ thị trong chuẩn độ complexon. 

4. Các phương pháp chuẩn độ Complexon. 

5. Các phương pháp chuẩn độ phức chất khác. 

Chương V: CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ - KHỬ

1. Đường chuẩn độ oxi hoá - khử. 

2. Các chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ oxi hoá - khử.

3. Thuốc thử dùng trong chuẩn độ oxi hoá - khử.

Chương VI: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA

1.  Đường chuẩn độ kết tủa. 

2. Các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn độ trong chuẩn độ đo bạc.

PHẦN II:  THỰC HÀNH     

Bài 1:

-  Giới thiệu về phương pháp thực nghiệm phân tích định lượng.


-  Sử dụng dụng cụ đo thể tích.


- Chuẩn độ axit mạnh và bazơ mạnh.

Bài 2: Chuẩn độ đơn axít và đơn bazơ.

Bài 3: Chuẩn độ đa axít và đa bazơ.

Bài 4: Chuẩn độ phức chất.

Bài 5: Chuẩn độ oxi hoá - khử

Bài 6: Phương pháp Bicromat.

Bài 7: Chuẩn độ kết tủa

Bài 8: Phương pháp phân tích khối lượng

4. Học liệu.

1. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Phần III. Các phương pháp định lượng hoá học. NXB Giáo dục Hà nội. 2002.



2. Đào Phương Diệp – Đỗ Văn Huề. Giáo trình hóa học phân tích. Các phương pháp phân tích định lượng hóa học. NXB Đại học sư phạm – 2007. 

3. Nguyễn Thu Nga. Giáo trình hóa học phân tích- Hướng dẫn thực hành.  NXB Đại học sư phạm- 2007.
HOÁ PHÂN TÍCH 4

Mã học phần: 116034

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá học


Tên học phần:   Hoá phân tích 4


Số tín chỉ học phần: 
Học kỳ: IV


Các học phần tiên quyết:  Hoá phân tích 1, Hóa phân tích 2 và Hoá hóa phân tích 3


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 23, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần


* Về kiến thức

Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm được những kiến thức sau: 

- Các  phương pháp phân tích điện hóa

- Các  phương pháp phân tích trắc quang

- Các phương pháp phân tích sắc ký

* Về mặt kỹ năng


- Nhận biết nguyên lý hoạt động của các thiết bị phân tích hiện đại.

- Phân tích định tính và đinh lượng.

- Đo quang học, xử lí kết quả phép đo mẫu thí nghiệm.

- So sánh và vẽ các giản đồ biễu diễn.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các bản chất các phương pháp phân tích hiệnđại


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về phương pháp phân tích hiệnđại cho học sinh ở chương trình Phổ thông, trường chuyên nghiệp.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1: Phân tích trắc quang

Chương I. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG HỌC

1. Bốn hiện tượng cơ bản trong đo quang 

2. Các định luật đo quang.

3. Các điều kiện áp dụng các định luật, các nguyên nhân sai lệch định luật. 

4. Sai số trong phép đo quang phân tử.
5. Các phương pháp đo quang định lượng vùng UV, Vis.

6. Phép đo phổ huỳnh quang phân tử.

7. Ứng dụng phép đo phổ phân tử vùng UV, Vis.

8. Các phương pháp đo độ đục hấp thụ và khuyếch tán.

Chương II.MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP QUANG 

PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ

1. Ứng dụng trong hóa học

2. Ứng dụng trong nghiên cứu thuốc thử hữu cơ và phức chất

Chương III. PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ 

1. Giới thiệu phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 

2. Sự tạo thành quang phổ  nguyên tử 

3. Các thiết bị chính trong máy đo quang phổ phát xạ nguyên tử

4. Ứng dụng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử trong phân tích 
Chương IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP  QUANG PHỔ  HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
1. Nguyên tắc của phương pháp

2. Sự tạo thành phổ hấp thụ  nguyên tử 

3. Các bộ phận chính của máy quang phổ  hấp thụ nguyên tử

4. Phân tích định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ  nguyên tử 

5. Những ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phép đo phổ hấp thụ  nguyên tử 

Chương IV.GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG KHÁC

1.  Phương pháp phân tích huỳnh quang  
2. Phương pháp trắc quang độ đục 

Phần 2: Phân tích điện hóa

Chương I: MỞ ĐẦU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ

1.   Một số khái niệm cơ bản.

2. Các loại điện cực.

Chương II: PHÂN TÍCH ĐIỆN THẾ  

1.  Các điều kiện ứng dụng của phương pháp điện thế

2.  Chuẩn độ kết tủa

3.  Chuẩn độ oxi hoá - khử

4.  Chuẩn độ axít - bazơ

5.  Xác định pH.

6.  Điện cực màng chọn lọc

Chương III:  PHÂN TÍCH ĐIỆN PHÂN 

1. Các quá trình xảy ra trong quá trình điện phân

2. Lý thuyết đơn giản về điện phân.

3. Quá thế.

4.   Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện phân

5.  Điện phân khi cường độ dòng điện không đổi và điện phân khi thế không đổi.

6.   Phân tích điện lượng (Culông)

Chương IV:  PHÂN TÍCH CỰC PHỔ 

1.  Nguyên tắc của phương pháp

2.  Dòng khuyếch tán

3.   Phương trình sóng cực phổ thuận nghịch - Phương trình Incovich

4.  Ứng dụng phân tích cực phổ 

5. Giới thiệu các loại cực phổ khác: Xoay chiều, xung vi phân, von ampe, hoà tan. 

Phần 3: Phân tích sắc kí

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÁCH SẮC KÝ

1. Giới thiệu phương pháp.

2. Cơ sở lý thuyết chung của phương pháp sắc ký.

3. Sự doãn rộng của pic và hiêuk lực tách.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực tách của cột.

5. Độ phân giải của cột.

Chương 2. SẮC KÝ KHÍ

1. Mở đầu.

2. Thiết bị.

3. Cột sắc kí.

4. Detector.

5. Phát triển một số phương pháp phân tích bằng sắc ký.

6. Phân tích định tính trong sắc kí khí.

7. Phân tích định lượng.

Chương 3. SẮC KÝ LỎNG

1. Mở đầu.

2. Các bộ phận cơ bản của máy HPLC.

3. Các phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao.

4. Pha động.

5. Phát triển một phép tách.

6. Sắc kí lỏng trên cột mở.

7. Sắc kí lỏng trên mặt phẳng.

4. Học liệu.

1.  Hồ Viết Quý,  Các phương pháp phân tích quang học trong Hóa học NXB ĐHQG Hà Nội, 1999

2. Hồ Viết Quý,  Cơ sở hóa học phân tích hiện đại NXB ĐHSP 2002

3. Hồ Viết Quý,  Phân tích Lí - Hoá  NXB Giáo dục 2000.


4.Hồ Viết Quý. Cơ sở hóa học phân tích hiện đại, tập 1. NXB ĐHSP 2008


5. Hồ Viết Quý. Cơ sở hóa học phân tích hiện đại, tập 2. NXB ĐHSP 2008


6.Hồ Viết Quý- Các phương pháp phân tích công cụ trong hoá học hiện đại. Nxb Đại học Sư phạm, 2000
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Mã học phần: 116070

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá


Tên học phần:   PP dạy học hoá học1


Số tín chỉ học phần: 3               
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hoá vô cơ và hoá hữu cơ


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 27, BT: 25, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Về kiến thức



Học song học phần này người học cần nắm vững kiến thức sau:

- Đại  cương lí luận dạy học hoá học



 - Kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung,phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoá học ở trường trung học nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học ở trường  trung học.



- Xây dựng một số giáo án dạy học ở bậc trung học.

* Về mặt kỹ năng


- Vận dụng các kiến thức lý thuyết về lí luận dạy học hoá học đại cương vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học 1 số chương, mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông.

- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

- Kế hoạch các hoạt động giáo dục.

- Sử dụng được một số phương pháp dạy học toán theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh vào các hoạt động trong tiến trình dạy học.

- Biết sử dụng các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tế lớp học.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về phương pháp dạy học phù hợp cho từng lượng kiên thức Hóa học cụ thểở chương trình phổ thông.


- Có khả năng dẫn dắt các học sinh chiếm lĩnh kiến thức bằng các phương pháp tích cực.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC - MỘT BỘ PHẬN  CỦA

KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học phương pháp dạy học hoá học.
2. Sự phát triển của chuyên ngành PPDHHH và sự nghiên cứu môn học này.

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng trong PPDHHH.

Chương II: NHIỆM VỤ DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.  Khái niệm chung về nhiệm vụ của môn hoá học và việc dạy học.
2. Vai trò của hoá học trong việc hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và nhân sinh quan XHCN.

3. Phát triển những năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học hoá học.

4. Thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong dạy học hoá học.

Chương III: NỘI DUNG DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Những nguyên tắc lựa chọn nội dung và cấu trúc giáo trình hoá học của trường trung học cơ sở.
2.  Những cơ sở của hoá học là nội dung chủ yếu của giáo trình hoá học của trường trung học cơ sở.

3. Cấu trúc của giáo trình hoá học trường trung học cơ sở và trung học phân ban.

4. Tóm tắt lịch sử phát triển chương trình bộ môn hoá học ở trường phổ thông nước ta. Xu hướng phát triển chương trình hoá học ở nước ta và trên thế giới.

5. Việc tích hợp 1 số nội dung giáo dục khác vào chương trình hoá học (như giáo dục môi trường, giáo dục phòng chống AIDS ma tuý)

6. Mối quan hệ giữa chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập cho học sinh, sách hướng dẫn cho giáo viên, các tài liệu tham luận. Vai trò và chức năng của mỗi loại sách. Cách sử dụng.
Chương IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở  TRƯỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.  Định nghĩa phương pháp dạy học. Hệ thống các phương pháp dạy học hoá học.

2. Các phương pháp và những kỹ năng dạy học cơ bản khi truyền thụ kiến thức mới.
3. Các PPDHHH khi hoàn thiện kiến thức cho học sinh.

4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hoá học của học sinh.

5. Đổi mới  phương pháp dạy học hoá học.

Chương V: NHỮNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC HOÁ HỌC                                        

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.

1. Bài lên lớp về hoá học.

2. Cách quan sát ghi chép biên bản, phân tích đánh giá 1 giờ lên lớp.

3. Công tác ngoại khoá về hoá học. Các hình thức công tác ngoại khoá  về hoá học ở trường trung học: Nhóm ngoại khoá hoá học, hội vui hoá học, câu lạc bộ hoá học, thi học sinh giỏi về hoá học.

4. Các hình thức dạy học khác:Thảo luận, tham quan.

Chương VI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM

MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC.

1.   Ý nghĩa trí dục - đức dục của việc hình thành những khái niệm cơ bản đầu tiên về hoá học.

2.    Phương pháp chung hình thành các khái niệm hoá học.

3. Hình thành và phát triển khái niệm phản ứng hoá học.

Chương VII: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG

OXI - KHÔNG KHÍ.
1. Những nguyên tắc có tính có tính phương pháp của việc dạy các chất hoa học.

2.  Nội dung chương "oxi - không khí " trong sách giáo khoa hoá học lớp 8 cho học sinh và sách hướng dẫn cho giáo viên.

3. Nội dung và phương pháp dạy học về " oxi - không khí ".

Chương VIII: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG

HIĐRO - NƯỚC.  

1.    Nội dung chương " hiđro - nước " trong sách giáo khoa hoá học lớp 8 cho học sinh và sách hướng dẫn cho giáo viên.

2.    Nội dung và phương pháp dạy học về " hiđro - nước ":

Chương IX: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG DUNG DỊCH, CÁC                                                         

KHÁI NIỆM OXIT, BAZƠ, AXIT VÀ MUỐI.

1.    Nội dung chương " Dung dịch " trong sách giáo khoa hoá học lớp 8, "oxit, axit, bazơ, muối" trong sách giáo khoa hoá học lớp 9 cho học sinh và sách hướng dẫn giáo viên.

2.    Nội dung và phương pháp dạy học chương " Dung dịch " và chương "oxit, axit, bazơ, muối".

Chương X: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG KIM LOẠI, PHI KIM

1.   Nội dung chương " Kim loại, phi kim" trong sách giáo khoa Hoá học lớp 9 cho học sinh và sach hướng dẫn cho giáo viên.

2.   Nội dung và phương pháp dạy học chương " Kim loại, phi kim ".

Chương XI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG CÁC                                                               HỢP CHẤT HỮU CƠ.

1. Nội dung và cấu trúc chương trình hoá hữu cơ ở trường trung học cơ sở.

2. Hệ thống các khái niệm cơ bản về hoá học hữu cơ thuộc chương trình trường trung học cơ sở.

3. Nội dung và phương pháp dạy học một số bài trong chương "Các hợp chất hữu cơ ".

4. Nội dung và cấu trúc một bài dạy ôn tập, tổng kết về các hợp chất hữu cơ.

4. Học liệu

1.  Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 1. NXB Đại học sư phạm. 2005.

2.  Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 2. NXB Đại học sư phạm. 2006

3.Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9,10,11,12. NXB Giáo dục. Hà nội.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC 2

Mã học phần: 116101

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá 


Tên học phần:   Phương pháp dạy học hoá học 2


Số tín chỉ học phần: 2      
                                Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hoá vô cơ và hoá hữu cơ


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 13, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên ĐH Hồng đức.

2. Mục tiêu của học phần

3.1.Về kiến thức

Học xong học phần này người học cần nắm vững được:



- Kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoá học ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học ở trường  THCS và THPT.

- Nắm vững chương trình hoá học phổ thông, phân tích nội dung và hiểu được sự hình thành, phát triển của một số khái niệm hoá học cơ bản: Chất , nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học... Từ đó hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn các phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể.

- Xây dựng một số giáo án dạy học ở bậc trung học.

3.2. Về mặt kỹ năng


- Năng lực lập kế hoạch dạy học.

- Năng lực quản lí giờ  học  và  lớp học. 

- Năng lực vận dụng các phương pháp và phương tiện dạy học.

- Kĩ năng nói: Đọc, nói, trình bày diễn đạt bằng lời rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ điệu, diễn cảm.

- Kĩ năng viết: phân chia bảng hợp lí; ghi bảng đẹp, gọn, tập trung và bám sát trọng tâm, làm nổi bật tên bài và các đề mục trong suốt quá trình lên lớp; nội dung ghi phải thống nhất với lời giảng; đứng xa bảng (khoảng 20 cm) và đứng sang một bên để tận dụng ánh sáng, đảm bảo HS dễ quan sát, ghi chép và GV quan sát lại được HS

.- Thực hành giảng một số bài giảng theo giáo án đã chuẩn bị.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về cấu trúc chương trình Hóa họcởphổ thông và đưa ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng mảng kiến thức.


- Có khả năng dẫn dắt các học sinh chiếm lĩnh kiến thức bằng các phương pháp tích cực.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.


- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là DH Hóa học  THCS và THPT.

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm.

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH môn Hóa THCS và THPT.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I:

PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH – SÁCH GIÁO KHOA HOÁ HỌC PHỔ THÔNG 

I -  Cấu trúc chương trình hoá học trường phổ thông



II – Nhận xét chương trình hoá học phổ thông:

CHƯƠNG II:

GIẢNG DẠY GIÁO TRÌNH MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC

I. Nhiệm vụ của chương trình mở đầu về hoá học:

II. Cấu trúc nội dung chương trình hoá học PTCS.

III. Những điểm cơ bản về nguyên tắc và phương pháp giảng dạy giáo trình mở đầu của hoá học.

IV. Sự hình thành những khái niệm hoá học cơ bản đầu tiên:

V. Thực hành

CHƯƠNG III:

GIẢNG DẠY CÁC THUYẾT VỀ ĐỊNH CHẤT HOÁ HỌC CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCPHỔ THÔNG 

1.  Một số nguyên tắc về mặt phương pháp giảng dạy các thuyết và định luật hoá học cơ bản.

2. Nội dung phương pháp dạy và học chương “Cấu tạo nguyên tử” Lớp 10 PTTH.

3. Giảng dạy chương “Liên kết hoá học . Định luật tuần hoàn” Lớp 10 PTTH.

4.Giảng dạy về “Phản ứng Oxi hoá khử” “Lý thuyết về phản ứng hoá học”.

5. Giảng dạy về lý thuyết của sự điện ly:

CHƯƠNG IV:

GIẢNG DẠY NGUYÊN TỐ VÀ CÁC CHẤT HOÁ HỌC   

1. Vị trí, nhiệm vụ của các bài giảng về chất, nguyên tố hoá học trong chương trình hoá học phổ thông.

2. Các nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi giảng dạy các bài về Nguyên tố chất hoá học.

3. Giảng dạy các bài về Nguyên tố – Chất hoá học trước khi nghiên cứu lý thuyết chủ đạo (THCS).

CHƯƠNG V:

GIẢNG DẠY CÁC CHẤT HỮU CƠ 
1. Đặc điểm về nội dung, cấu trúc phần hoá học hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thông.Hệ thống kiến thức hoá học hữu cơ trong chương trình hoá học phổthông.

2. Các nguyên tắc sư phạm và phương pháp dạy học chủ yếu trong giảng dạy các chất hữu cơ:

3.  Những điểm cần chú ý trong giảng dạy 1 số chất hữu cơ quan trọng.

CHƯƠNG VI:

GIẢNG DẠY CÁC BÀI TỔNG KẾT ÔN TẬP 

1. Ý nghĩa của các bài ôn tập – tổng kết kiến thức hoá học.

2. Hệ thống các bài ôn tập, tổng kết

3. Những điểm cần chú ý khi tiến hành các bài ôn tập tổng kết (phương pháp)
4. Nội dung và cấu trúc 1 số bài ôn tập, tổng kết.

5.Tổng kết chương: Chương Halogen; Nitơ - phôt pho; kim loại kiềm

6. Tổng kết theo phần, vấn đề: Phản ứng o xi hoá - khử, kim loại, các hiđrô cacbon.

7. Thực hành: Xác định nội dung kiến thức cần ôn tập trong 1 chương và mối liên hệ giữa các kiến thức đó: Lựa chọn 1 số bài tập tiêu biểu dùng trong bài ôn tập; Xác định trình tự kiến thức, hệ thống câu hỏi dẫn dắt trong bài ôn tập - tổng kết.

4. Học liệu

1. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập1 NXB Đại học sư phạm. 2005.
2. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 2. NXB Đại học sư phạm. 2006

3.Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9,10,11,12. NXB Giáo dục. Hà nội.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC 3

Mã học phần: 116139

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá 


Tên học phần:   Phương pháp dạy học hoá học 3


Số tín chỉ học phần: 2              
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết: Các học phần phương pháp dạy học hóa học 1, 2


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 2, thực hành 58, TH: 180

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên ĐH Hồng đức.

2. Mục tiêu của học phần

3.1.Về kiến thức

           Học xong học phần này người học cần nắm vững được:

- Các thí nghiệm háo học phổ thông.

- Cũng cố và khắc sâu kiến thức hóa học phổ thông qua các thí nghiện thực hành cụ thể.

- Nắm vững và vận dụng tốt lí luận dạy học vào các bài thí nghiệm.

3.2. Về mặt kỹ năng


- Tiếp tục cũng cố và hoàn thiện các kĩ năng thao tác, biểu diễn thí nghiệm.

- Tăng cường tập luyện cho sinh viên kĩ năng phân tích mục đích đức dục, trí dục của từng thí nghiệm; mối quan hệ của từng thí nghiệm với nội dung bài học cụ thể ở trường phổ thông.

- Tổ chức cho sinh viên tự biểu diễn các thí nghiệm trước tập thể như đang giảng bài hóa học có sử dụng thí nghiệm hóa học.

- Biết sử dụng sự hỗ trợ tin học (dùng Internet, phần mềm hóa học, băng đĩa…) trong dạy thí nghiệm ảo trong dạy thực hành Hóa

- Có năng lực biểu diễn thí nghiệm mẫu trong giờ giảng
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về cấu trúc chương trình thí nghiệm Hóa họcở phổ thông và đưa ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng mảng kiến thứcđó.


- Có khả năng dẫn dắt các học sinh chiếm lĩnh kiến thức thông qua các thí nghiệm.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.


- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là DH Hóa học  THCS và THPT.

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm.

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH môn Hóa THCS và THPT.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I:

YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PPDHHH KỸ THUẬT SỬ DỤNG NHỮNG DỤNG CỤ CƠ BẢN VÀ CÔNG TÁC CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC 

1. Yêu cầu phương pháp thực h​ành thí nghiệm PPDHHH:

2. Kỹ thuật sử dụng những dụng cụ cơ bản và công tác cơ bản trong

phòng thí nghiệm hoá học.

CHƯƠNG II:CÁC THÍ NGHIỆM VỀ HALOGEN   

1. Điều chế và thu khí Clo. 

2. So sánh tính hoạt động của Clo, Brôm, iôt. Nhận biết muối Clorua, iođua.

3. Biện pháp an toàn khi làm thí nghiệm với clo, brôm.

CHƯƠNG III: CÁC THÍ NGHIỆM VỀ O XI, LƯU HUỲNH   

1. Điều chế và tính chất của oxi, lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh.

2 Ảnh hưởng của các yếu tốt nồng độ, nhiệt độ, xúc tác và diện tích tiếp

xúc của các chất tham gia phản ứng đến tốc độ phản ứng.

3. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch đến sự dịch chuyển cân bằng hoá học.

​CHƯƠNG IV:CÁC THÍ NGHIỆM VỀ NI TƠ - PHỐT PHO  
1. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ. 

2. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của photpho. 

CHƯƠNG V: CÁC THÍ NGHIỆM VỀ CACBON – SI LIC 

1. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của Cacbon. 

2. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của Silic. 

CHƯƠNG VI:TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI (4 tiết)

1. Độ dẫn điện của kim loại: Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Điều

chế hợp kim và thử tính cứng của nó.

2. Sự ăn mòn kim loại trong dung dịch chất điện phân chống ăn mòn

kim loại bằng cách phủ lên kim loại 1 lớp sơn hoặc parafin và bằng cách dùng chất hãm.

CHƯƠNG VII:CÁC THÍ NGHIỆM VỀ KIM LOẠI KIỀM VÀ KIM LOẠI KỀM THỔ

1. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của kim loại kiềm. 

2. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của kim loại kiềm thổ. 

CHƯƠNG VIII:CÁC THÍ NGHIỆM VỀ NHÔM, SẮT 

1. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của nhôm. 

2. Điều chế và tính chất của nitơ và hợp chất của sắt. 

CHƯƠNG IX: CÁC THÍ NGHIỆM VỀ HIĐRÔCACBON 

1.Điều chế mê tan trong phòng thí nghiệm. Mê tan cháy trong không khí. Phản ứng no của mê tan với oxi. Phản ứng thế của mê tan với clo. 

2. Điều chế etilen. Etilen cháy trong không khí. Etilen tác dụng với thuốc tím và nước brôm. Điều chế axêtilen. 

3. Axêtilen tác dụng với thuốc tím và nước brôm. Tính tan của benzen trong nước và rượu. Phản ứng thế của benzen trong axit nitric. Phản ứng cộng của benzwn với clo.
CHƯƠNG X: CÁC THÍ NGHIỆM VỀ LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC VÀ HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ  

I1 Xác định công thức cấu tạo của rượu etilic. Phản ứng este hoá của rượu êtilic. Tính chất vazow của anilin. Điều chế anđêhit axêtic. Phản ứng oxi hoá anđêhit. Tính chất của axit axêtic.

2. Glixêrin tác dụng với đồng (II) hiđroxit. Phản ứng của glucozơ với đồng (II) hiđroxit. Phản ứng tráng gương.

3. Thuỷ phân daccarozơ. Phản ứng màu của tinh bột với iođ. Thuỷ phân tinh bột.  nitro hoá xenlulozơ. Đốt cháy và tính nở của nitrat-Xenlulô. Nhận ra nitơ và lưu huỳnh trong Protit. Phản ứng màu của Protit.

4. Điều chế nhựa phênolfomalđêhit. Tác dụng của Phênolfonalđêhit với nhiệt, với dung môi hữu cơ, với axit và kiềm.

CHƯƠNG XI: THÍ NGHIỆM VUI VỀ HOÁ HỌC 

1. Lửa và khói. Thu hói và tàn thuốc lá. 

2. Bức tranh biến đổi màu sắc. Nhiên liệu nước. Các loại mực bí mật. 

3. Cách tạo ra sự cháy không cần diêm. Sự cháy trong lòng chất lỏng. Đốt khăn không cháy. 

4. Thuốc pha màu vạn năng. Trứng chui vào bình thuỷ tinh. 

5. Phong cảnh mùa đông vùng ôn đới. Các loại pháo.

CHƯƠNG XII: CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG 1 SỐ PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC 

1. Tự làm 1 đồ dùng dạy học: Hình vẽ hoặc sơ đồ, tranh ảnh, mô hình hay hình mẫu để dạy 1 đoạn bài học có đồ dùng dạy học đó.

2. Bài kiểm tra đánh giá (tổng = 6 tiết)

4. Học liệu

1. Nguyễn Cương (chủ biên). Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2003.

2. Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh: Lí luận dạy học hoá học Tập I, NXB Giáo dục Hà nội 1982.

3. Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh, Trần Trọng Dương: Thí nghiệm thực hành lý luận dạy học hoá học , NXB Giáo dục. Hà Nội 1980.

4. Nguyễn Mai Dung, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Đức Dũng , chủ biên Nguyễn Cương: Thí nghiệm thực hành lí luận dạy học hoá học. Trường ĐHSP Hà nội 1994.

5. Các sách Hoá học lớp 8,9,10,11,12.
BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Mã học phần: 116000

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐH sư phạm Hoá


Tên học phần:   Bài tập hóa học ở trường phổ thông.


Số tín chỉ học phần: 2               
Học kỳ: VII


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hoá vô cơ và hoá hữu cơ

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 13, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức
2. Mục tiêu của học phần

* Về kiến thức
- Nhận thức đầy đủ được ý nghĩa, tầm quan trọng BTHH đối với quá trình hoá học ở phổ thông.

- Phân loại được BTHH dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó.

- Giải được 1 bài tập bằng nhiều cách. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi cách đó.

- Biết cách xây dựng 1 đề bài tập mới.

- Sử dụng tốt bài tập trong quá trình dạy học đó học ở trường phổ thông.
* Về mặt kỹ năng


Sinh viên sau khi học xong phải có: 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để xây dựng và giải các bài tập Hóa phổ thông.

- Vận dụng các phương pháp giảng dạy Hóa học hiện đại để giải bài tâp Hóa học ở phổ thông.

- Kỹ năng hướng dẫn học sinh giải bài tập Hóa học phổ thông.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các dạng bài tập Hóa họcở phổ thông và đưa ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng dạng bài tập.


- Có khả năng dẫn dắt các học sinh giải các bài tập Hóa học bằng các phương pháp khác nhau.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.


- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là dạy học Hóa học  THCS và THPT.

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm.

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH môn Hóa THCS và THPT.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I: Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA BTHH. 

PHÂN LOẠI BTHH   

1. Ý nghĩa, tác dụng của BTHH:

2. Phân loại BTHH:

3. Ximêna:

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC 
1. Phương pháp chung để giải một bài toán hoá học:

2. Các phương pháp giải bài toán hoá học:

CHƯƠNG III: BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PTTH   

1. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn:

2. Liên kết hoá học. Cấu tạo phân tử:

3. Phản ứng hoá học:

4. Điện li - Điện phân:

5. Các định luật về chất khí

6. Nhận biết tách, điều chế chất vô cơ, hữu cơ

7. Sơ đồ biến hoá các chất vô cơ và hữu cơ.

8. Bài toán vô cơ và hữu cơ

CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG QUÁ TRÌNH 

DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT      

1. Chọn bài tập

2. Chữa bài tập

3. Xây dựng bài tập mới


CHƯƠNG V. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1. Các loại câu trắc nghiệm.
2. Kỹ thuật soạn thảo một bài kiểm tra TNKQ.

3. Phân tích đánh giá một bài kiểm tra TNKQ nhiều lựa chọn.
4. Ưu, nhược điểm của TNKQ.

5. So sánh TNKQ và ttrawcs nghiệm tự luận.

4.  Học liệu

1. Nguyễn Xuân Trường. Bài tập hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học sư phạm. 2003.

2. Nguyễn Xuân Trường. Sử dụng bài tập hóa học trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học sư phạm. 2006.

3. Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9,10,11,12. NXB Giáo dục. Hà nội.

HOÁ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 1.

Mã học phần: 116041
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá công nghệ và môi trường 1


Số tín chỉ học phần: 2.                
Học kỳ: 5


Các học phần tiên quyết:    Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá đại cương, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 14, TL:8, KT-ĐG: 2, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần


* Về mặt kiến thức


Học xong học phần người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương hóa môi trường

- Kiến thức cơ bản hóa nông học, độc hóa học và giáo dục Hóa môi trường trong trường học.

- Kiến thức cơ bản về hóa học bảo vệ thực vật và những nguyên tắc, phương pháp sử dụng an toàn có hiệu lực cao các thuốc hóa học trừ dịch hại được phép sử dụng.

* Về mặt kỹ năng

- Liên hệ kiến thức lý thuyết hóa môi trường với thực tiễn sản suất.

- Nhận dạng và sử dụng các chất bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường.

- Xử lý ô nhiễm môi trường.

- Lồng ghép kiến thức môi trường và bài giảng nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trương.


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét các yết tố về mặt hóa học ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.


- Có khả năng dẫn dắt vấn đề về môi trường cho học sinh ở phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần
Chương I  

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG

1.   Một vài khái niệm cơ bản về môi trường.

 2.   Những cơ sở hoá học của khoa học môi trường.

Chương II
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP SỬ LÝ

1. Môi trường khí quyển.

2. Môi trường thuỷ quyển.

3. Môi trường thạch quyển.

Chương III

ĐỘC HÓA HỌC

1. Mở đầu

2.  Phân loại chất độc và ảnh hưởng độc
3. Độc học các hợp chất vô cơ
4. Độc học các hợp chất hữu cơ
5.Độc học và sinh hoá các hợp chất cơ photpho

6. Độc học môi trường các quá trình
7. Số phận và ảnh hưởng của chất độc trong môi trường
Chương IV

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC

1.  Ý nghĩa mục đích đưa giáo dục môi trường vào trường học. 

2.   Phương thức đưa giáo dục môi trường vào môn Hoá học

3.   Phương pháp giáo dục môi trường qua môn Hoá học.

Chương V

HÓA NÔNG HỌC

1.Thành phần và tính chất của đất

2. Phân bón.

3. Hóa học bảo vệ thực vật.

4.  Học liệu.

1. Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng  - Hoá công nghệ và môi trường - NXB Giáo dục - Hà nội. 2001.

2.  Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt - Hoá kỹ thuật đại cương - NXB Giáo dục - Hà nội. 1998.

3. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội: Hóa học môi trường cơ sở, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội - 2001.

4. Đặng Kim Chi, Hóa học môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2001

5. Trần Hồng Côn, Đồng Kim Loan (2003), Độc học môi trường. Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội.
HOÁ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 2.

Mã học phần: 116043
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá công nghệ và môi trường 2


Số tín chỉ học phần: 3
Học kỳ: 6
Các học phần tiên quyết:    Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá đại cương, Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 13, TL:8, KT-ĐG: 3, thực tế 30, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần


* Về mặt kiến thức

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh được kiến thức sau:

- Kiến thức pháp triển sản xuất

- Các quy trình sản suất các chất được sử dụng nhiều trong đồi sống sản xuất như HNO3, H2SO4, NaOH, gang-thép, các chất hữu cơ…..

- Kiến thức thực tế tại cơ sở sản suất.

* Về mặt kỹ năng

- Lập sơ đồ điều chế các chất.

- Chọn hóa chất và các điều kiện phản ứng thích hợp trong quy trình sản xuất.

- Thu thập kiến thức thực tế tại cơ sở sản suất từ chuyến đi thực tế.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về Hóa môi trường của chương trình phổ thông.

- Liên hệ được kiến thức lý thuyết hóa môi trường với thực tiễn sản suất.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét các yết tố về quy trình sản xuất rút ra ưu nhược điểm cảu quy trình đó.


- Có khả năng hướng dẫn học sinh lập các quy trình sản xuất cho học sinh ở phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Chương I

CÁC PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH PHÁT TRIỂN   SẢN XUẤT HOÁ HỌC

1.     Tăng tốc độ các qua trình hoá học.

2.     Tăng công suất của thiết bị.

1. Thực hiện các quá trình tuần hoàn kín.

2. Liên hợp giữa các xí nghiệp.

3. Cơ khí hoá và tự động hoá các quá trình sản xuất.

4. Tận dụng phế thải, chống ô nhiễm môi trường.

5. Thực hiện các biện pháp mới trong kỹ thuật hóa học.

Chương II

SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC

1. Axit sunfuric trong công nghệ hoá học.

2.  Nguyên liệu sản xuất axit sunfuric.

3.  Chế tạo hỗn hợp khí SO2.

4.  Tinh chế hỗn hợp khí SO2.

5.  Oxi hoá SO2 thành SO3.
6. Hấp thụ SO3 thành H2SO4.

7. Dây chuyền sản xuất H2SO4.
Chương III

TỔNG HỢP AMONIAC VÀ SẢN XUẤT AXIT NITRIC

1.  Tổng hợp amoniac.

2. Sản xuất axit nitric.

Chương IV

ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NaCl. SẢN XUẤT NaOH

CLO VÀ HCl
1. Vai tò của xút, clo, HCl.

2.  Chế tạo dung dịch NaCl bão hoà.

3. Tinh chế dung dịch NaCl.

4. Điện phân.

5. Sản xuất khí hiđroclorua và axit clohiđric.

Chương V

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC

1. Sản xuất phân lân.

2. Sản xuất phân đạm.

Chương VI

CÔNG NGHỆ SILICAT

1. Sản xuất thuỷ tinh.

2. Sản xuất gốm sứ.

3. Sản xuất vôi.

4. Sản xuất xi măng.
Chương VII

SẢN XUẤT GANG THÉP

1. Khái niệm về gang thép.
2. Luyện gang.

3. Luyện thép.
Chương VIII

KỸ THUẬT NHIÊN LIỆU

1. Sản xuất các loại khí than.

2. Kỹ thuật luyện than cốc.

3.  Kĩ thuật chế biến dầu mỏ.
Chương IX
TỔNG HỢP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1.  Tổng hợp hữu cơ cơ bản

2.  Tổng hợp hữu cơ tinh
Chương X

SẢN XUẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ   

1.  Khái niệm về các hợp chất cao phân tử 

2.  Sản xuất polivinyl clorua

3.   Nhựa phenol fomanđehit

4.   Cao su

5.  Sợi hóa học(Thảo luận)
PHẦN II. HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

Thực tập giáo trình tại các cơ sở sản xuất: nhà máy hóa chất Việt trì, Nhà máy phân lân Văn điển, nhà máy cao su, xà phòng tại Hà nội.

4.  Học liệu.

1.  Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt - Hoá kỹ thuật đại cương - NXB Giáo dục - Hà nội. 1998.

2. Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng  - Hoá công nghệ và môi trường - NXB Giáo dục - Hà nội. 2001.

3. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội: Hóa học môi trường cơ sở, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội - 1999.

HÓA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 3

Mã học phần: 116049

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: ĐHSP Hóa 


Tên học phần:   Hóa công nghệ môi trường 3


Số tín chỉ học phần: 2               Số tín chỉ học phí


Mã học phần:    116049


Học kỳ: VII


Học phần bắt buộc


Các học phần tiên quyết:  Các học phần hóa phân tích 1 và Hóa công nghệ môi trường


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 0, thực hành 60, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức.
2. Mục tiêu của học phần

* Về kiến thức

Học xong học phần này người học chiếm lĩnh được những kiến thức sau:

- Kiến thức thực hành Hóa môi trường

- Phương pháp xác định chỉ tiêu của nước, xác định đặc tính hóa học của đất, thành phần khoáng chất và xác định thành phần các kim loại có trong đất. Ngoài ra còn cung cấp cho người học phương pháp xác định một số khí độc.
* Về kỹ năng

- Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hiện các bài thực hành Hóa môi trường.

- Kỹ năng biễu diễn thí nghiêm.

- Kỹ năng xử lý, bảo quản và phân tích các mẫu.

- Xác định các chỉ tiêu của nước, khoáng chất trong đất và khí. 

- Kỹ năng xử lý ô nhiễm môi trường.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về kết quả xử lý môi trường.


- Có khả năng hướng dẫn thực hành xử lýô nhiễm môi trường cho học sinh ở phổ thông.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3.  Nội dung chi tiết các học phần.

Bài 1: Xác định chỉ tiêu DO của nước

Bài 2: Xác định chỉ tiêu COD của nước thải khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt

Bài 3: Xác định chỉ tiêu COD của nướcao tù; nước các dòng sông bị ô nhiễm.

Bài 4. Xác định kim loại nặng Pb, Mn, Cd trong một số mẫu nước .

Bài 5. Xác định kim loại độc hại As, Cr, Zn trong một số mẫu  nước.

Bài 6. Xác định tổng lượng muối khoáng trong đất.

Bài 7. Xác định thành phần khoáng trong đất.

Bài 8: Xác định các tính chất lý hóa của đất

Bài 9: Xác định các tính chất lý hóa của đất

Bài 10: Xác định hàm lượng Al, Fe, Mn di động có trong đất

Bài 11: Xác định các anion hòa tan trong nước của đất

Bài 12: Xác định các cation hòa tan trong nước của đất

Bài 13: Xác định khí SO2bằngphươngphápchuẩnđộH2O2/Ba(ClO4)2

Bài 14: Xác định CO2 bằng phương pháp hấpthụCO2bằngbarysaccharat
Bài 15: Phân loại rác thải 

4.Học liệu


1. Lê Văn Khoa (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh, Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón cây trồng, NXBGD, 2001.


2. Đồng Kim Loan, phương pháp lấy mẫu và phân tích các chất độc trong không khí, 2005.


3. Nguyễn Minh Phương, giáo trình thực tập hóa môi trường, ĐHQG Hà nội, 2011.
HÓA LÝ 1

Mã học phần: 116044
1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá lý 1


Số tín chỉ học phần: 3.                
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:    Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong các học phần Toán, Vật lý đại cương .


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 13, TL:8, KT-ĐG: 3, thự hành 30, TH: 135

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Về mặt kiến thức

 Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh được những kiến thức sau:

- Kiến thức về nhiệt động lực học, cân bằng hóa học, cân bằng dị thể, nhiệt động học. 

- Kiến thức về những khái niệm, nguyên  lý, quy luật cơ bản của các quá trình  hoá học.
*  Về mặt kỹ năng

- Vận dụng các nguyên lý để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan.

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải các bài tập nhiệt động hoá học, dung dịch, cân bằng hóa học kỹ năng giải bài tập hoá học.

· kỹ năng trình bày vấn đề trước số đông người.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về hiện tượng Hóa học nhờ vào các nguyên lý động học và nhiệtđộng học.


- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu sâu bản chất quá trình hóa học.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I

MỞ ĐẦU

1. Đối tượng của nhiệt động học.

2. Bản chất của phương pháp nhiệt động

3. Các khái niệm cơ bản: Nhiệt, công, nhiệt độ, năng lượng, hệ, cấu tử, quá trình, chu trình, tham số trạng thái, hàm trạng thái...

4. Một số hệ thức Toán học và Vật Lý.

Chương II

NGUYÊN LÝ THỨ NHÂT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Phần lý thuyết:

1.    Phát biểu và biểu thức Toán học.

2.  Nhiệt và hiệu ứng nhiệt.

3.   Áp dụng nguyên lý 1 cho khí lý tưởng.

4.  Các định luật về nhiệt hoá học.

5. Các tính toán về sự  phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt của phản ứng Hoá học vào nhiệt độ.
Phần bài tập: Các bài tập cho từng nội dung
Chương III

NGUYÊN LÝ THỨ 2 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Phần lý thuyết:

1.  Nội dung của nguyên lý thứ II.

1. Thế nhiệt động, hàm đặc trưng.

2. Hoá thế.

Chương IV

CÂN BẰNG DỊ THỂ

Phần lý thuyết:

1.   Cân bằng dị thể 

2.   Qui tắc pha

3.   Cân bằng dị thể trong hệ một cấu tử

4.   Cân bằng dị thể trong hệ hai cấu tử.

Phần bài tập: Các bài tập cho từng nội dung
Chương V

NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA DUNG DỊCH

Phần lý thuyết:

1.  Định nghĩa, thành phần dung dịch. 

2.  Đại lượng mol riêng phần.

3.  Dung dịch lý tưởng. 

4.  Dung dịch lỏng vô cùng loãng 

5.  Dung dịch thực, hoạt  độ và hệ số hoạt độ                                               

Phần bài tập: Các bài tập cho từng nội dung
Chương VI

CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Phần lý thuyết:

1.  Ái lực Hoá học 

2.  Định luật tác dụng khối lượng 

3.  Phương trình đẳng nhiệt của phản ứng hoá học.

4.  Phương trình đẳng áp và đẳng tích của phản ứng hoá học. Sự phụ thuộc của hằng       số cân bằng vào nhiệt độ và áp suất.

5. Tính hằng số cân bằng khi nhiệt dung của các chất phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ.

Phần bài tập: Các bài tập cho từng nội dung
Chương VII

NGUYÊN LÝ THỨ III CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

Phần lý thuyết:

1.     Định lý nhiệt của Necxơ

2.     Định đề của Plăng  

3.     Tính entropy tuyệt đối 

3. Tính hằng số cân bằng  từ các dữ kiện về entropy.
Phần bài tập: Các bài tập cho từng nội dung
6. Học liệu

1. Trần Văn Nhân- Nguyễn Thạc Sửu- Nguyễn Văn Tuế. Hóa lý tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục. 2001. 

2. Nguyễn Đình Huề - Giáo Trình Hóa lý T1,2. Nhà xuất bản Giáo dục. 2000 . 

3. Nguyễn Văn Duệ - Trần Nguyễn Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000
HÓA LÝ 2

Mã học phần: 116047

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá lý 2


Số tín chỉ học phần: 02
Học kỳ: V


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong các học phần Toán, Vật lý đại cương .


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 13, TL:8, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức:
 Kết thúc học phần người học cần chiếm lĩnh được những kiến thức sau:

- Kiến thức cơ bản về dung dịch chất điện ly dựa theo nhiệt động học, các đại lượng đặc trưng cho sự chuyển động của các ion trong dung dịch dưới tác dụng của điện trường.

- Kiến thức cơ bản về bản chất của quá trình điện cực, thế điện cực và ứng dụng của nó.
- Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong dung dịch chất điện ly và trên bề mặt giới hạn điện cực/ dung dịch.
* Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho sinh viên.

- Kỹ năng lắp ráp thí nghiệm, kỹ năng sử dụng một số dụng cụ đo lường phổ biến, kỹ năng xử lý số liệu và tính sai số.

- Kỹ năng sử dụng thí nghiệm để dạy học vật lý phổ thông theo đúng yêu cầu thí nghiệm biểu diễn và phương pháp thực nghiệm.

- Rèn luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh phổ thông thực hành một số bài thực hành trong chương trình hóa học và  vật lý PTTH


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về dung dịch chất điện ly, điện hóa học.


- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu bản chất của điện phân, pin điện, thế điện cực ….

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

 3. Nội dung chi tiết học phần

Phần I: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY.

CHƯƠNG 1: 

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC VỀ DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY    

1. Thuyết điện ly Arrhenius.
2. Solvat và hydrat hoá ion trong dung dịch.

3. Tương tác ion trong dung dịch. Hoạt độ và hệ số hoạt độ      

CHƯƠNG 2:

SỰ DẪN ĐIỆN CỦA DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY
1. Độ dẫn điện của dung dịch.

2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch tới độ dẫn điện.

3. Linh độ ion và số tải 
4. ứng dụng của phép đo độ dẫn điện.

PHẦN II: CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC

CHƯƠNG 3.

CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC VỀ PIN ĐIỆN   

1. Thế điện hoá và cân bằng trên ranh giới điện cực/dung dịch.

2. Pin điện và suất điện động.

3. Nhiệt động lực về pin điện.

CHƯƠNG 4:

CƠ SỞ NHIỆT ĐÔNG LỰC VỀ THẾ ĐIỆN CỰC

1. Khái quát về thế điện cực.

2. Sự phân loại điện cực.

CHƯƠNG 5: 

SỰ PHÂN LOẠI PIN ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐO 
SUẤT  ĐIỆN ĐỘNG    

1. Phân loại pin điện.

2. Thế khuếch tán.

3. Ứng dụng của phép đo suất điện động.

CHƯƠNG 6:

ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC   

1. Khái quát về động học điện hoá.

2.  Phương trình Voimer Butler.  

3. Lý thuyết quá thế Hiđro 

4. Điện phân                

CHƯƠNG 7:

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG HỌC ĐIỆN HOÁ 

1. Ăn mòn điện hoá học

2. Nguồn điện hoá học

6. Học liệu

1. Nguyễn Văn Tuế - Hóa lý, Tập 4. NXB Giáo Dục, 1999.

2. Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh – Giáo trình Hóa lý, Tập 3. NXB Giáo Dục, 1983.

3. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000.
HÓA LÝ 3

Mã học phần: 116048

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá lý 3

Số tín chỉ học phần: 02.               
Học kỳ: VII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong các học phần Toán, Vật lý đại cương, Hóa lí 1, Hóa lí 2.


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 14, TL:8, KT-ĐG: 2, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức:
Kết thúc học phần, người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:

- Tốc độ phản ứng, cơ chế phản ứng; phản ứng đơn giản, phức tạp và xúc tác.

- Những quy luật diễn biến của mỗi phản ứng và ảnh hưởng của nhiệt độ đến các quy luật đó.

- Tính lý thuyết tốc độ của phản ứng hoá học.

* Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức lý thuyết phản ứng đưa ra điều kiện phản ứng tốt nhất cho phản ứng hóa học đặc biệt là các quy trình sản suất.

- Vận dụng các lý thuyết để giải các bài tập của các chương.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về qui luật diễn biến hóa học áp dụng ở chương trình phổ thông.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các loại phảnứng Hóa học và xúc tác.


- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu tốc độ phảnứng và các yếu tốảnh hưởng.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG 1.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.    3(2,1)

1. Các điều kiện xảy ra phản ứng hoá học

2. Tốc độ phản ứng hoá học. 

3. Phân loại động học các phản ứng hoá học.

4. Phương trình động học và hằng số tốc độ. 

CHƯƠNG 2.CÁC QUY LUẬT ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.   16(10,6)

1. Quy luật động học của phản ứng đơn giản.

2. Các phản ứng phức tạp

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG SƠ CẤP    6(4,2)

1. Thuyết va chạm hoạt động    
2. Thuyết phức chất hoạt động      

CHƯƠNG 4.  PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN     3(2,1)

1. Những đặc điểm của phản ứng dây chuyền 

2. Động học của phản ứng dây chuyền 

CHƯƠNG 5. PHẢN ỨNG QUANG HÓA HỌC.   3(2,1)

1. Đặc điểm của phản ứng quang hoá học.

2. Định luật cơ bản của phản ứng quang hoá học - Định luật đương lượng quang học của Einstein  

3. Hiệu suất lượng tử, phân loại các phản ứng quang hoá học theo hiệu suất lượng tử.

4. Tính tốc độ phản ứng quang hoá học.
5. Những quá trình quang hoá học quan trọng.

CHƯƠNG 6. XÚC TÁC    13(10,3)

1. Những khái niệm cơ bản.

2. Những đặc điểm của hiện  tượng xúc tác.

3. Xúc tác đồng thể.

4. Xúc tác dị thể
5. Một số hệ xúc tác quan trọng.

6. Một số quá trình  xúc tác dị thể quan trọng trong công nghiệp 

7. Xúc tác trong bảo vệ môi trường 

8. Một số thuyết về xúc tác

4. Học liệu

1. Trần Văn Nhân- Hoá Lý, (Tập III), NXB Giáo dục, Hà Nội. 1999.
2. Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh – Giáo trình Hóa lý, Tập 3. NXB GD, 1983.

3. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000.

HÓA LÝ 4

Mã học phần: 116051

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Hoá lý 4


Số tín chỉ học phần: 02
Học kỳ: VIII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong các học phần Hoá đại cương A3, Hoá Lý 1, 2, 3


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 11, BT: 10, TL:2, KT-ĐG: 1, thực hành: 28, TH: 90


Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức

Kết thúc học phần người học cần chiếm lĩnh các kiến thức sau:

- Kiến thức cơ bản về hiện tượng bề mặt, các qui luật của những hiện tượng đó;

 - Những đặc điểm và tính chất quang học của hệ keo - tính phổ biến và ứng dụng của nó trong thực tế.

- Các kiến thức thực hành  nhằm chứng minh những quy luật của Hoá Lý đã được học. 



* Kỹ năng

- Năng lực tư duy khoa học trong thực hành. 

- Rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học về Hoá Lý và kỹ năng thực hành nói chung.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về hóa học bề mặt, tính chất hệ keo.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Phần I:
 HOÁ HỌC BỀ MẶT

CHƯƠNG I:TÍNH CHẤT BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

NGUYÊN CHẤT.

1. Một số khái niệm

2. Chất hoạt động bề mặt (HĐBM)

CHƯƠNG II: HẤP PHỤ   

1. Một số khái niệm 

2. Sự hấp phụ trên bề mặt rắn - khí (hơi)

3. Hấp thụ trên ranh giới dung dịch – khí
4. Hấp phụ trên bề mặt rắn - dung dịch

Phần II: HOÁ HỌC CHẤT KEO
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN    

1. Các khái niệm về hệ phân tán

2. Phân loại các hệ phân tán.

3. Tầm quan trọng của các hệ keo trong tự nhiên và trong kỹ thuật.

CHƯƠNG II: TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA HỆ KEO 

1. Sự phân tán ánh sáng trong hệ keo 

2. Sự hấp thụ ánh sáng trong dung dịch keo.

3. Các phương pháp quang học nghiên cứu các hệ keo 

CHƯƠNG III: TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CỦA HỆ KEO

1. Chuyển động Brownơ trong hệ keo.

2. Sự khuếch tán trong hệ keo 

3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch keo.

 Phương trình của áp suất thẩm thấu đối với dung dịch keo. Điều kiện áp dụng.

4. Sự sa lắng trong các hệ keo

CHƯƠNG IV: TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA CÁC HỆ KEO  

1. Các hiện tượng điện động học
2. Cấu tạo của mixen ghét lưu.

3. Cấu tạo lớp điện tích kép.

4. Ý nghĩa của các hiện tượng điện động học 

CHƯƠNG V: ĐỘ BỀN VÀ SỰ KEO TỤ CỦA CÁC HỆ KEO  

1. Độ bền của hệ keo

2. Sự keo tụ trong các hệ keo

CHƯƠNG VI: TÍNH CHẤT CƠ HỌC CẤU THỂ CỦA HỆ PHÂN TÁN

1. Sự xuất hiện và tính chất của các cấu thể trong các hệ keo 

2. Độ nhớt của các hệ phân tán 

CHƯƠNG VII: CÁC HỆ PHÂN TÁN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ, LỎNG, RẮN  

1. Các hệ có môi trường phân tán khí (Sol khí)

2. Các hệ có môi trường phân tán lỏng (Sol lỏng)

3. Các hệ có môi trường phân tán rắn

1CHƯƠNG VIII: CÁC HỆ BÁN KEO   

1. Xà phòng

2. Tanin và các phẩm màu

Phần III: THỰC HÀNH


Bài 1:  Nhiệt hoà tan và nhiệt hiđrathóa của các muối.

Bài 2: Áp suất hơi bão hoà của chất lỏng nguyên chất.


Bài 3: Cân bằng đồng thể trong pha lỏng giữa I2 và KI 

Bài 4: Hấp phụ CH3COOH trên than hoạt tính từ dung dịch

Bài 5: Sức căng bề mặt của chất lỏng 

Bài 6: Đo suất điện động của pin Daniell

Bài 7: Đo suất điện động pin nồng độ 

Bài 8: Xác định số tải của ion hiđro

Bài 9: Xác định tích số tan của  muối bạc bằng pin không tải.


Bài 10: Tốc độ của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit 


Bài 11: Tốc độ của phản ứng iod hoá axeton. Năng lượng hoạt hoá 
4. Học liệu
1. Nguyễn Thị Thu: Hoá keo, NXB Giáo dục Hà Nội 1998

2. Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải: Thực hành Hoá Lý, NXB Giáo dục,

Hà Nội 1984.

3. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000.

NHẬP MÔN CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Mã học phần: 116059

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Nhập môn Cơ học lượng tử


Số tín chỉ học phần: 02.                
Học kỳ: VIII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong các học phần Vật lý đại cương 1 và 2, Hoá đại cương A3, Hoá Lý 1, 2, 3.


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 302, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên

2. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức 

Kết thúc học phần sinh viên cần chiếm lĩnh các kiến thức sau:Kiến thức sâu và đầy đủ về: Cấu tạo nguyên tử; Các khái niệm obitan  nguyên tử (AO); Mật độ xác suất; Mây electron; Cơ sở cơ học lượng tử của định luật và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Cấu tạo phân tử, liên kết hóa học dựa trên cơ sở thuyết VB và thuyết MO.

* Kỹ năng

- Tổng hợp hóa kiến thức nâng cao về cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học dựa trên cơ sở thuyết VB và thuyết MO.

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết hóa học trong chương trình hóa học ở THPT.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về hệ nguyên tử dựa vào các toán tử, các liên kết dựa vào các thuyết VB, MO.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh giỏiTHPT hiểu bản chất các liên kiết hóa học dựa vào các thuyết VB, MO.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1: Một số cơ sở của cơ học lượng tử

Chương 1: Toán tử và Hàm

1.1.Toán tử: Khái niệm; Đại số về toán tử; Toán tử tuyến tính Hecmit

1.3. Hàm riêng; trị riêng; Khái niệm; Quy tắc giao hoán của các toán tử và hàm riêng, trị riêng.

Chương 2: Một số nguyên lý và tiên đề của cơ học lượng tử
2.1. Lưỡng tính sóng hạt của electron: Nội dung; Nguyên lý bất định Heixenbec.

2.2. Các tiên đề của cơ học lượng tử: Tiên đề hàm sóng; Tiên đề về toán tử; Tiên đề về phương trình Srodingo

2.3. Lời giải phương trình Srodingo cho một số hệ: Hạt chuyển động tự do trong hộp thế một chiều (hai chiều, ba chiều); Quay tử cứng.

Phần 2. Nguyên tử

Chương 3: Nguyên tử H và hệ tương tự H
3.1. Momen từ động lượng: Hệ tọa độ cầu; Moomen động lượng và các toán tử; Hàm riêng, trị riêng của các toán tử.

3.2. Bài toán nguyên tử H và các hệ tương tự H: Trường lực đối xứng xuyên tâm; Lời giải phương trình Srodingo cho hệ.

3.3. Obitan nguyên tử: Khái niệm; Phân loại; Biểu diễn obitan nguyên tử; Hàm mật độ xác suất, Mây electron.

3.4. Spin electron: Khái niệm; Hàm obitan-spin; Bốn số lượng tử.

Chương 4:  Nguyên tử nhiều electron
4.1. Nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất; Hàm sóng hệ nhiều electron; Mô hình hạt độc lập.

4.2. Sơ lược về phương pháp trường tự hợp (SCF) Hactori-Foc (Hartree-Fok)

4.3. Cấu hình electron: Định nghĩa; Electron hóa trị; Electron bão hòa; Vỏ kín; Vỏ hở.

4.4. Sơ lược về số hạng cơ bản của nguyên tử

4.5. Cơ sở cơ học lượng tử của  định luật và bảng hệ thống tuần hoàn

Chương 5: Độ âm điện
5.1. Các đặc trưng năng lượng của nguyên tử

5.2. Độ âm điện nguyên tử

5.3. Độ âm điện nhóm

5.4. Vai trò của độ âm điện trong hóa học

Phần 3: Nguyên tử và liên kết hóa học)

Chương 6: Liên kết hóa học
6.1. Một số đặc trưng hình học của phân tử

6.2. Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

6.3. Quy tắc bát tử và liên kết hóa học

Chương 7: Thuyết liên kết hóa trị (thuyết VB)
7.1. Các luận điểm cơ sở

7.2. Bài toán H2
7.3. Các thyết trong phạm vi thuyết VB: Thuyết spin về hóa trị; Thuyết lai hóa ...

7.4. Công thức vạch hóa trị; Đánh giá thuyết VB

Chương 8: Thuyết obitan phân tử (thuyết MO)

8.1. Cơ sở

8.2. Hệ H2+
8.3. Liên kết hóa học trong phân tử A2
8.4. Liên kết hóa học trong một số chất
Chương 9: Phương pháp MO HUCKEN

9.1. Sự gần đúng Hucken

9.2. Bài toán hệ của các e - (
9.3. Giản đồ phân tử pi. Ứng dụng

Chương 10.Sơ lược về liên kết hóa học trong các hợp chất phức
10.1. Đại cương về phức chất

10.2. Thuyết Pauling
10.3. Thuyết trường phối tử

10.4. Thuyết trường tinh thể (thuyết MO)

4. Học liệu

1. Nguyễn Đình Huề, Nguyễn Đức Chuy - Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử – Nhà xuất bản Giáo dục 2003.

2. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long – Cơ sở Hóa học lượng tử - Nhà xuất bản KHKT HN 2008.

3. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long – Bài tập Hóa học lượng tử - Nhà xuất bản KHKT HN 2008.

4. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC TÍCH CỰC

Mã học phần: 116081

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Phương pháp dạy học Hóa học tích cực


Số tín chỉ học phần: 02.                
Học kỳ: VIII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong các học phần Phương pháp dạy học Hóa học 1, 2, 3.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên.

2. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức 

Kết thúc học phần sinh viên cần chiếm lĩnh các kiến thức sau:  

- Hệ thống nguyên lý, quy tắc, các quy luật chỉ đạo, tính định hướng cho hoạt động dạy và học ở trường THPT.

- Phương pháp kĩ thuật dạy học tích  cực dạy học các nội dung của chương trình hóa học phổ thông

- Phân tích so sánh được những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, các phương tiện dạy học để có thể tích hợp và lồng ghép các phương pháp một cách hợp lí vào nội dung hóa học cụ thể.
* Kỹ năng

- Phát triển kĩ năng giao tiếp sư phạm, kĩ năng diễn đạt, thuyết trình, đàm thoại.

- Kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động ngoại khóa.

- Kĩ năng tổ chức và hoạt động theo nhóm.

- Kĩ năng viết mục tiêu, thiết kế các hoạt động dạy học.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các phương pháp dạy học tích cực môn hóa học.


- Có khả năng dẫn dắt các học sinh THPT chiếm lĩnh kiến thức Hóa học bằng các phương pháp dạy học tích cực.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.


- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là dạy học Hóa học  THCS và THPT.

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm.

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH môn Hóa THCS và THPT.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

1. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học Hóa học hiện nay

2. Tính tự giác hay tự lực của học sinh trong học tập

3. Phương pháp dạy học tích cực

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

1. Dạy học nêu và giải quyết vấn đề

2. Dạy học dự án

3. Phương pháp Graph

4. Dạy học theo tiếp cận mô đun

5. Phương pháp luyện tập

CHƯƠNG III: CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

1. Khái niệm về kĩ thuật dạy học

2. Một số kĩ thuật dạy học tích cực

CHƯƠNG IV: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO DẠY HỌC HÓA HỌC

1. Dạy học lí thuyết hóa học

2. Dạy học thực hành hóa học

3. Dạy học bài tập hóa học

4.  Học liệu

1. Nguyễn Cương. Phương pháp dạy học hóa họcở trường phổ thông vàđại học. Nxb Giáo dục, Hà Nội 2007.

2. Nguyễn Cương. Phương pháp dạy học và thí nghiệm hóa học. Nxb Giáo dục, 2009.

3. Nguyễn Ngọc Quang, Lí luận dạy học hóa học. Tập 1, nxb Giáo dục Hà Nội 1994. 

4. Cao Cự Giác. Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy và học hóa học. Nxb Giáo dục, 2009

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC

Mã học phần: 116057

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học.

Số tín chỉ học phần: 02.                
Học kỳ: VIII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong các học phần Phương pháp dạy học Hóa học 1, 2, 3.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên.

2. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:

- Kiến thức về các phương pháp vật lí ứng dụng trong Hóa học như phương pháp phổ quay; phổ hồng ngoại và phổ Raman; phổ tử ngoại và khả kiến; phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng. 

- Kiến thức giải phổ để phân tích cấu trúc hợp chất cụ thể.

* Về kỹ năng

- Vận dụng các phương pháp phổ trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Kĩ năng vận hành các máy đo phổ, ghi kết quả phân tích.

- Kĩ năng suy luận từ kết quả phân tích phổ suy ra cấu trúc các hợp chất cần phân tích.
- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong giảng dạy.

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo nhóm, semina, thảo luận. 
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét vềứng dụng của các phương pháp phổ

- Có khả năng dẫn dắt học sinh giỏiTHPT sử dụng các phương pháp phổ để phân tích cấu trúc các hợp chất Hóa học.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ

1.1. Mở đầu

1.2. Sự tương tác giữa vật chất và bức xạ điện từ

1.3. Định luật Lambert – Beer

1.4. Phổ

1.5. Đường cong hấp thụ và độ phân giải

1.6. Vùng phổ Quang học

1.7. Sơ đồ khối của phổ kế quang học

CHƯƠNG 2

PHỔ HỒNG NGOẠI

2.1. Các nguyên lý cơ bản của phổ hồng ngoại

2.2. Sự liên quan giữa tần số hấp thụ và cấu tạo phân tử

2.3. Giải phổ hồng ngoại

2.4. Máy đo phổ hồng ngoại

CHƯƠNG 3

PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN

3.1. Cơ sở lý thuyết

3.2. Cấu tạo của phổ kế tử ngoại khả kiến

3.3. Ứng dụng phổ tử ngoại – khả kiến
3.4. Phân giải phổ phổ tử ngoại – khả kiến

CHƯƠNG 4

PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR)

4.1. Cơ sở vật lý học

4.2. Hiệu ứng chắn và độ chuyển dịch hoá học
4.3. Tương tác spin – spin

4.4. Đường cong tích phân tín hiệu

4.6. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C 

CHƯƠNG 5

PHỔ HAI CHIỀU (2D-NMR) 

5.1 Nguyên lý của cộng hưởng từ hạt nhân 2 chiều 

5.2. Phổ COSY 

5.3. Phổ HSQC 

5.4. Phổ HMBC 

5.5. Phổ NOESY  

5.6. Giải phổ 2D-NMR 

CHƯƠNG 6

PHỔ KHỐI LƯỢNG

6.1. Quá trình ion hoá phân tử
6.2. Nguyên lý cấu tạo khối phổ kế
6.3. Cơ chế phân mảnh

6.4. Phân tích phổ khối lượng

4. Học liệu 

1. Đào Đình Thức. Một số phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

2. Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà. Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử, NXB Giáo dục, 1999. 

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC

Mã học phần: 116012

Tin họcứng dụng trong Hóa học
1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Tin họcứng dụng trong Hóa học

Số tín chỉ học phần: 02.                
Học kỳ: VIII


Các học phần tiên quyết:  Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong các học phần Phương pháp dạy học Hóa học 1, 2, 3.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên.

2. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin vận dụng vào phần mềm hóa học.

- Sử dụng công nghệ tin học soạn tốt giáo án Hóa học có công thức phức tạp.

* Về kỹ năng

- Kỹ năng thao tác và sử dụng phần mềm hóa học

- Kỹ năng vận dụng phần mềm vẽ Hóa vào chuẩn bị bài giảng.

- Kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên mạng, viết và trình bày báo cáo khoa học
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét vềứng dụng tin học trong Hóa học

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT sử dụng tin học để biểu diễn các công thức Hóa học, làm bài trình chiếu….

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 

1.1. Giáo dục và công nghệ

1.2. Công nghệ giáo dục

1.3. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

CHƯƠNG II: CÔNG CỤ DẠY-HỌC 

2.1. Trình bày các kí hiệu hóa học

2.2. Biễu diễn phân tử

2.3. Obitan nguyên tử

2.4. Phương tiện trình diễn:Microsoft Powerpoin

CHƯƠNG III: MINH HỌA ĐỘNG 

3.1. Macromedia flash

3.2. Bài soạn dưới dạng siêu văn bản

CHƯƠNG IV: THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ MÁY TÍNH 

4.1. Thực nghiệm trong giảng dạy hóa học

4.2. Xử lí số liệu trong khoa học thực nghiệm

4.3. Thí nghiệm xử lí bằng máy tính

4.4. Thí nghiệm mô phỏng

4.5. Thí nghiệm ảo

CHƯƠNG V: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Kiểm tra trong giảng dạy hóa học

5.2. Đánh giá trong dạy học hướng mới

5.3. Kiểm tra trắc nghiệm

CHƯƠNG VI: KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 

6.1. Hướng phát triển trên thế giới

6.2. Khả năng thực hiện ở Việt Nam

4. Học liệu

1. Nguyễn Trọng Thọ. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học. Nhà xuất bản Giáo Dục, 2007.

2. David H. Jonassen. Handbook of reseach for Education Communication and Technology. Macmilan, New York-1996.

3. Robert M. Gagne. The condition of Learning and Theory of Instruction. 4th Ed., Holt, Rinehart and Winston Inc., Florida-1985.

4. Robert I. Heinich và các cộng sự, Intructional Media and technologies for Learning, 6th Ed., Merri/Prentice Hall, New Jersey-1999.

5. David H. Jonassen, Learning with Technology: A Contrucstivist Perspective, Merri/Prentice Hall, New Jersey-1999.

DANH PHÁP HÓA HỮU CƠ

Mã học phần: 116062 

1. Thông tin chung về học phần


Tên ngành: Đại học sư phạm Hoá


Tên học phần: Danh pháp Hoá hữu cơ  


Số tín chỉ học phần: 2                      Học kỳ: VIII
Các học phần tiên quyết: Học phần này được học sau khi sinh viên đã học xong Hoá Hữu cơ 1, 2,3.
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: LT: 18, BT: 17, TL:5, KT-ĐG: 2, TH: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần là: Bộ môn Hoá học – Khoa Khoa học Tự Nhiên        


2.   Mục tiêu của học phần

* Về mặt kiến thức
Sau khi học xong họa phần này người học cần chiếm lĩnh những kiến thức sau:

-Kiến thức cơ bản về các loại danh pháp như danh pháp thế, danh pháp loại chức, danh pháp nửa hệ thống, danh pháp trao đổi và danh pháp thường.
- Người học cần nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về danh pháp các hợp chất để đọc thành thạo tất cả các tên của hợp chất hữu cơ ở các giáo trình ở các bậc học từ phổ thông đến đại học và cao hơn nữa.

* Về mặt kỹ năng

- Kỹ năng nhận dạng các chất đọc theo danh pháp phù hợp nhất.

- Vận dụng kiến thức danh pháp vào trong giảng dạy Hóa học ở phổ thông và trong nghiên cứu.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các loại danh pháp Hóa hữu cơ.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT đọc tốt các loại tên của chất hữu cơ.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3.    Nội dung chi tiết các học phần.

Chương I  

ĐẠI CƯƠNG VỀ DANH PHÁP HỮU CƠ

1.   Mở đầu

2.  Phân loại danh pháp hợp chất hữu cơ. Danh pháp IUPAC

3.  Qui định về sử dụng các chỉ số vị trí và các loại dấu trong danh pháp IUPAC

4.  Tiền tố, hidrua nền và nhóm đặc trưng

5. Quy tắc chung của việc gọi tên theo danh pháp thay thế IUPAC

6. Danh pháp đồng phân cấu hình

Chương II 

DANH PHÁP HIDROCACBON, CÁC ION VÀ GỐC TỰ DO, CÁC DỊ VÒNG

1. Hidrocacbon no mạch hở

2. Hidrocacbon không no mạch hở

3. Hidrocacbon vòng no và không no

4. Hiddrocacbon thơm

5. Gốc cacbo tự do, ion và ion-gốc

6. Danh pháp dị vòng

Chương III
DANH PHÁP HỮU CƠ ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC ĐỒNG NHẤT 

1.  Dẫn xuất halogen và hợp chất nitro

2.   Ancol và phenol

3.  Ete và peroxit

4.  Andehit và xeton

5.   Axit cacboxylic và các dẫn xuất

6. Amin, imin và một số chức chứa hai nguyên tử nito

7. Hợp chất cơ kim

Chương IV

DANH PHÁP HỢP CHẤT TẠP CHỨC VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

1.  Quy tắc gọi tên các hợp chất tạp chức

2.  Hợp chất hidroxicacbonyl, hidroxi axit và oxo axit

3.   Aminoaxit và Peptit
4. Cacbohidrat

5. Glixerit, tecpen và steroid

Chương V

CÁC TÊN GỌI ĐƯỢC LƯU DÙNG VÀ TRÌNH TỰ ƯU TIÊN CỦA CÁC NHÓM

1.  Tên thông thường và tên nửa hệ thống được lưu dùng

2. Tên gọi các nhóm thường dùng và độ ưu tiên của các nhóm hay gặp khi xác định cấu hình
4.   Học liệu.

1. Trần Quốc Sơn (chủ biên). Danh pháp hợp chất hữu cơ.Nhà XB Giáo dục Việt Nam 2012

2. Hội Hóa học Việt Nam.Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam. Nhà XB KH và KT 2010 
3. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập 1, 2, 3.NXBGD 2005.

4. Thái Doãn Tĩnh, Hóa học hữu cơ tập 1, 2, 3. NXB KH&KT 2003.

5. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999.

6. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ.NXB GD 2008.
TỔNG HỢP HỮU CƠ

Mã học phần: 116063

1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: ĐHSP Hóa

Tên học phần: Tổng hợp hữu cơ

Số tín chỉ: 2

Các học phần tiên quyết: Học xong các học phần Hóa cơ sở.

Phân bổ thời gian: 
LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 2, TH: 90
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức
2. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức: Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:
- Người học cần hiểu rõ nguyên tắc để có thể tổng hợp một hợp chất hữu cơ.

- Biết gắn một nhóm chức và quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ.

- Viết được các sơ tổng hợp chất cụ thể và dự đoán sản phẩm thu được

*  Về kỹ năng

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học

- Kĩ năng phán đoán trong tổng hợp của phản ứng hữu cơ

- Kĩ năng tư duy về biến đổi các hợp chất hữu cơ có trong thực tế.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về phương pháp tổng hợp các chất Hóa hữu cơ.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT phương pháp tổng hợp các hợp chất Hóa hữu cơđơn giản.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I: ĐƯA CÁC NHÓM CHỨC VÀO PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG 

1.1. Cách đưa các nhóm chức vào phân tử hydrocarbon 

1.2. Chuyển hóa tương hỗ các nhóm chức 

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CARBON – CARBON

2.1. Nguyên lý chung
 2.2. Tạo liên kết cacbon - cacbon qua phản ứng ankyl hóa 

2.3. Tạo liên kết cacbon-cacbon qua phản ứng axyl hóa
2.3.Tạo liên kết cacbon-cacbon qua phản ứng ngưng tụ
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CARBON - DỊ TỐ

3.1. Cách tạo liên kết cacbon - halogen 

3.2. Tạo liên kết cacbon-oxi 

3.3 Tạo liên kết cacbon - lưu huỳnh 

3.4. Tạo liên kết cacbon - nitơ 

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP ÐÓNG VÒNG

4.1. Vòng hóa nội phân tử do sự tương tác electrophin - nucleophin 

4.2. Cộng hợp vòng 

4.3. Sự vòng hóa vòng điện tử (Ðồng phân hóa liên kết hóa trị)

CHƯƠNG V: TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ PHẢN ỨNG KHỬ HÓA 

5.1. Phương pháp, tác nhân và điều kiện khử hóa

5.2. Khử hóa hidrocacbon

5.3. Khử hóa nhóm chức

5.4. Khử hóa cắt đứt liên kết cacbon-dị tố

CHƯƠNG VI: TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ PHẢN ỨNG OXI HÓA 

6.1. Khái niệm và nguyên tắc chung

6.2. Oxi hóa hidrocacbon

6.3. Oxi hóa nhóm chức

CHƯƠNG VII:  BẢO VỆ CÁC NHÓM CHỨC TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ 6 

7.1. Khái niệm về bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ

7.2. Bảo vệ nhóm alcol 

7.3. Bảo vệ nhóm chức axit cacboxylic

7.4. Bảo vệ nhóm amino 

7.5. Bảo vệ nhóm cacbonyl

4. Học liệu

1. Nguyễn Minh Thảo. Tổng hợp hữu cơ.Nhà xuất bản ÐHQG, Hà Nội, 1995.
2. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng. Hóa học hữu cơ, Tập 1, 2,3. Nhà xuất bản Giáo dục và Đào tạo. 2003
3. R. T. Morrison, R. R. Boyd, Organic chemistry, Allyn & Bancon Inc, Boston, 1989. 

4. Andrew Streiwieser. Jr. Glayton, H. Heathcock. Introduction to organic chemistry. McM1llan Publishing Co. New York, 1981.

5. Peter Sykes, A guide book to mechanism in organic chemitry. Longman, London & New York, 1981.

6. Ne1l.S.Isaacs. Physical organic chemistry.Longman 1995.

ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

Mã học phần: 116085

1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: ĐHSP Hóa

Tên học phần: Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại

Số tín chỉ: 2

Các học phần tiên quyết: Học xong các học phần Hóa lý 1, 2, 3, 4.

Phân bổ thời gian: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 90
Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Văn phòng bộ môn Hóa học-  khoa Khoa học tự nhiên - trường Đại học Hồng Đức
3. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh kiến thức sau:

- Kiến thức về nguyên nhân gây ra ăn mòn điện hóa.

- Tính toán được trong diều kiện đã cho, kim loại bị phá hủy theo cơ chế nào.

- Tính được điện thế ăn mòn, tốc độ ăn mòn.

- Nắm vững các biện pháp chống ăn mòn KL.
* Về kỹ năng

- Vận dụng kiến thức ăn mòn giải thích các hiện tượng ăn mòn trong thực tế.

- Vận dụng các biện pháp chống ăn mòn vào các trường hợp xảy ra trong thực tế.

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học về ăn mòn kim loại và chống ăn mòn trong cuộc sống.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét về các hiện tượngăn mònkim loại và cách chốngăn mòn kim loại.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về hiện tượngăn mònkim loại và cách chốngăn mòn kim loại.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Ăn mòn kim loại

1. Đại cương về ăn mòn kim loại

2. Các phản  ứng ăn mòn kim loại. Định luật Faraday

3. Tầm quan trọng về mặt kinh tế của vấn  đề  ăn mòn kim loại

Chương 2: Ăn mòn điện hóa
1. Những khái niệm cơ bản 

2.  Hiện tượng ăn mòn  điện hoá và các giai  đoạn củaquá trình ăn mòn điện hoá 

3. Phương trình động học điện hoá 

4.  Những yếu tố động học quyết định tốc độ ăn mòn.

5. Sự thụ động hoá kim loại 

Chương 3: Phân loại ăn mòn điện hóa
1. Ăn mòn  đều

2. Ăn mòn cục bộ  

3. Ăn mòn lỗ  (ăn mòn  điểm- pitting corrosion)
4. Một số dạng ăn mòn khác 

5. Ảnh h ưởng của môi trường đến quá trình  ăn mòn  kim loại 

Chương 4: Bảo vệ kim loại

1. Lựa chọn vật liệu kim loại thích hợp 

2. X ử lí môi trường để  bảo vệ  kim loại 

3. Loại trừ các cấu tử gây ăn mòn 

4. Nâng cao độ bền chống ăn mòn kim loại bằng các lớp sơn phủ

5. Bảo vệ  kim loại, chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá 

Chương 5: Một số phương pháp xác định tốc độ ăn mòn
1. Mở  đầu 

2. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại 

4. Học liệu

1. Nguyễn Văn Tuế - Hóa lý, Tập 4. NXB Giáo Dục, 1999.

2. Trần Hiệp Hải – Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2002.

3. Trịnh Xuân Sén- Ăn mòn và bảo vệ kim loại. NXB Ðại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

4. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD, 2000.

5. Trịnh Xuân Sén- Điện hoá học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

6. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner – Electrochemical methods. Department of Chemistry and Biochemistry University of Texas at Austin, 2000.

HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Mã học phần: 116058

1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: Đại học sư phạm Hóa học

Tên học phần: Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Số tín chỉ: 2

Các học phần tiên quyết: Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ.

Phân bổ thời gian: LT: 18, BT: 12, TL:10, KT-ĐG: 3, TH: 90
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của môn học


* Về kiến thức

- Kiến thức về phương pháp điều chế các hợp chất từ thiên nhiên, tính chất cơ bản của các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng của một số hợp chất thiên nhiên trong các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm, hương liệu.

- Xác định được cấu trúc, phân loại, các đồng phân, tính chất hoá học, tổng hợp và phân lập các nhóm hợp chất thiên nhiên tiêu biểu: carbohydrate, terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid. 

- Kiến thức về lý thuyết đủ để thực hiện các phương pháp nghiên cứu hợp chất thiên nhiên trong phòng thí nghiệm cũng như kiến thức về sử dụng các hợp chất thiên nhiên trong nghề nghiệp.

* Về kỹ năng

- Viết sơ đồ tổng hợp và chuyển hóa các hợp chất thiên nhiên.

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học, các kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên. 

- Kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu.

- Xử lí mẫu phân tích hợp chất thiên nhiên.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét loại hợp chất thiên nhiên.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về các hợp chất thiên nhiên, cách tách chiết các chất từ hợp chất thiên nhiên.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: MỞ ĐẦU

1. Đại cương về hợp chất thiên nhiên

2. Phương pháp nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên

Chương II: CARBOHYDRATE

1. Định nghĩa và phân loại carbohydrate

2. Monosaccharide

3. Oligosaccharide

4. Polisaccharide

Chương III: TERPENOID

1. Khái niệm và phân loại

2. Giới thiệu một số terpenoid cơ bản

Chương IV: STEROID

1. Định nghĩa và hóa lập thể của steroid

2. Phân loại steroid

Chương V: FLAVONOID

1. Khái niệm và phân loại flavonoid

2. Sinh tổng hợp flavonoid

3. Hoạt tính sinh học của flavonoid

Chương VI: ALKALOID

1. Khái niệm và phân loại alkaloid

2. Hoạt tính sinh học của alkaloid

3. Một số ankaloit tiêu biểu

4. Tài liệu tham khảo

1. Phan Quốc Kinh. Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học. Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011.

2. Nguyễn Văn Đàn, Ngô Ngọc Khuyến. Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuôc. Nxb Y học, 1999.

3. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng. Giáo trình cơ sở hóa hữu cơ tập 3. NXB ĐHSP, 2007.

4. Natural Products. Drug Discovery and Therapeutic Medicine.2005 Humana Press Inc.

5. Satyajit D. Sarker, Lutfun Nahar. Chemistry for Pharmacy Students.John Wiley & Sons, England (2007).

6. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2000.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ

Mã số: 116064

1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: ĐHSP Hóa 

Tên học phần: Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ

Số tín chỉ: 3

Các học phần tiên quyết: Học sau môn học Hóa học vô cơ 1, 2, 3

Phân bổ thời gian: LT: 27, BT: 20, TL:10, KT-ĐG: 6, TH: 135
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức

- Kiến thức về cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học.

- Hệ thống hóa các lý thuyết phản ứng được học ở Hóa đại cương, cơ sở Hóa vô cơ để giải thích sâu các vấn đề hóa học vô cơ.
* Về kỹ năng

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học, 

-Kĩ năng tư duy về các hợp chất vô cơ có trong thực tế.

- Vận dụng kiến thức cơ sở lý thuyết hóa vô cơ để áp dụng vào các dạng bài tập đại học, cao đẳng và ở phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét lý thuyết các hợp chất vô cơ.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về cấu tạo, tính chất các hợp chất vô cơ phức tạp.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

3. Nội dung chi tiết học phần

Chương I  

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN                               CÁC  NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1.  Định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố.

2.  Các qui luật biến đổi một số tính chất quan trọng.

3.Các dạng bảng tuần hoàn các nguyên tố. Ưu khuyết điểm của mỗi dạng.(Tựhọc)

4. Ý nghĩa của các định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyến tố.(Thảo luận)

Chương II
HOÁ LẬP THỂ CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

1.  Mở đầu.

2. Các thuyết hoá lập thể hiện đại.

3. Hình dạng phân tử.(Thảo luận).

Chương III
              PHẢN ỨNG AXIT-BAZƠ



1.  Các thuyết về axit - bazơ. ưu khuyết điểm của mỗi thuyết.

2. Lực axit - bazơ

3. Các qui luật biến đổi độ mạnh của axit(Thảo luận)

4.  Động học của phản ứng chuyển proton

5.  Axit - bazơ "cứng" và "mềm'

6.  Các siêu axit và ứng dụng của chúng.

7.  Cân bằng Axit - bazơ trong cơ thể sống. (Thảo luận)
ChươngIV

PHỨC CHẤT.

1. Các khái niệm cơ bản về phức chất. (Thảo luận)
2. Các thuyết về liên kết hoá học trong phức chất.

3. Một số tính chất quan trọng của phức chất.

4. Cân bằng phức chất trong dung dịch. (Tự học)
Chương V.

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

1.  Cơ chế của phản ứng oxi hoá - khử.

2. Xác định khả năng oxi hóa- khử của các chất vô cơ.

3. Dãy điện hoá của các kim loại. (Tự học)
4. Phản ứng nhiệt luyện các kim loại và ăn mòn kim loại. (Tự học)
5. Điện phân.

Chương VI

PHẢN ỨNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA PHA RẮN

1. Cấu trúc và tính chất của các chất ở pha rắn. (Thảo luận)
2. Phản ứng của các chất ở pha rắn với các chất ở pha khí.

3. Phản ứng của các chất ở pha rắn với các chất ở pha lỏng.

4. Phản ứng giữa các chất ở pha rắn.

Chương VII

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ NGHIÊN CỨU                                     CÁC CHẤT VÔ CƠ.

1. Phổ khối lượng.

2. Phổ dao động.

3. Phổ hấp thụ eletron.

4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

4. Học liệu 

1. Nguyễn Duy Ái : Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, NXB Giáo dục Hà Nội 1977.

2. Nguyễn Duy Ái : Lý thuyết phản ứng trong hóa vô cơ, NXB Giáo dục Hà Nội 1983.

3. F.Contton- G. Wilkinson: Cơ sở hóa học vô cơ, NXB Đại học và THCN Hà Nội 1984.

4. F.B.Glinkina:Hóa học các hợp chất phối trí.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

Mã số: 116066

1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành: ĐHSP Hóa 

Tên học phần: Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

Số tín chỉ: 3

Các học phần tiên quyết: Học sau môn học Hóa học hữu cơ 1, 2, 3

Phân bổ thời gian: LT: 27, BT: 20, TL:10, KT-ĐG: 6, TH: 135
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Hoá học - Khoa Khoa học tự nhiên 310 A5 – Cơ sở II ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của môn học

* Về kiến thức

- Kiến thức cơ sở lý thuyết về cấu trúc phân tử, mối quan hệ giữa cấu trúc, tính chất, cơ chế các loại phản ứng và khả năng phản ứng trong mối liên quan với cấu trúc và các yếu tố khác. 

- Kiến thức sâu, rộng về Hoá học hữu cơ và giải thích các quy luật biến đổi chúng.

- Kiến thức về lý thuyết đủ để thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các nhà máy liên quan đến công nghiệp hóa chất.

*  Về kỹ năng

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học, 

-Kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong thực tế.

- Vận dụng kiến thức cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ để áp dụng vào các dạng bài tập ở bậc đại học, cao đẳng và phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm


- Đưa ra nhận xét lý thuyết các hợp chất hữu cơ.

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về cơ chế, lập thể, yếu tốảnh hưởng của phảnứng hữu cơ.

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.


- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc.

Môn học nghiên cứu nâng cao về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, mối tương quan giữa cấu trúc và tính chất của hợp chất hữu cơ, cơ chế các phản ứng hữu cơ cơ bản.

3. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I: CẦU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ

1. Thuyết cacbon tứ diện và mô tả cấu trúc không gian

2. Đồng phân quang học

3. Đồng phân hình học

4. Cấu dạng

CHƯƠNG II: HIỆU ỨNG CẤU TRÚC TRONG PHÂN TỬ

1. Hiệu ứng electron 

2. Hiệu ứng không gian

3. Phương trình Hammet và hằng số electron tổng quát của nhóm thế

4. Tính chất axit – bazơ và hiệu ứng cấu trúc

CHƯƠNG III: PHẢN ỨNG HỮU CƠ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

1. Phân loại phản ứng hữu cơ

2. Các tiểu phân trung gian kém bền trong phản ứng hữu cơ

3. Cơ chế phản ứng và phương pháp xác định cơ chế phản ứng 

CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN – SN 

1. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon no

2. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon không no

3. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon thơm

CHƯƠNG V: PHẢN ỨNG THẾ ELECTROPHIN – SE

1. Phản ứng electrophin vào hợp chất no

2. Phản ứng thế electrophin vào hợp chất thơm

3. Phản ứng SE của hợp chất đa vòng ngưng tụ

4. Phản ứng SE của hợp chất dị vòng

5. Phản ứng SE của nhóm thế khác hidro

CHƯƠNG VI: PHẢN ỨNG TÁCH – E

1. Các cơ chế của phản ứng tách

2. Ảnh hưởng của cấu tạo đến hướng của phản ứng tách

3. Quan hệ giữa phản ứng tách và phản ứng thế nucleophin

CHƯƠNG VII: PHẢN ỨNG CỘNG VÀO LIÊN KẾT BỘI CACBON-CACBON

1. Phản ứng cộng electrophin:

2. Phản ứng cộng theo cơ chế gốc

3. Phản ứng cộng nucleophin

CHƯƠNG VIII: PHẢN ỨNG CỘNG VÀ THẾ VÀO HỢP CHẤT CACBONYL

1. Phản ứng cộng nucleophin của andehit và xeton

2. Phản ứng thế nguyên tử oxi-cacbonyl của andehit và xeton

3. Phản ứng thế nhóm X nối với C=O của axit cacboxylic và dẫn xuất

4. Phản ứng thế H[image: image8.png]



5. Phản ứng khử C=O theo cơ chế nucleophin

6. Một số phản ứng chuyển vị

4. Học liệu 

1. Thái Doãn Tĩnh: Giáo trình cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ. NXB KH&KT, 2002.

2. Trần Quốc Sơn . Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. NXB GD. Tập I-1982, Tập II-1979.

3. Trần Quốc Sơn.  Giáo trình cơ sở lý thuyyết hóa hữu cơ. NXB GD, 1989.
4. Thái Doãn Tĩnh: Bài tập cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ. NXB KH&KT, 2001.

5. Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren,  Peter Wothers. Organic Chemistry. Oxford 2001. 
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